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	Số: 652/QĐ-UBND
	Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công bố thủ tục hành chính được ban hành sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 3682/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1044/TTr-SGD&ĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi 04 thủ tục hành chính cấp tỉnh (số hồ sơ TTHC: 1.005144, 1.004435, 1.004436, 1.002982) đã được ban hành tại các Quyết định: Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 22/01/2020, Quyết định số 3682/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.

2. Sửa đổi 04 thủ tục hành chính cấp huyện (số hồ sơ TTHC: 1.004438, 1.003702, 1.001622, 1.008950) đã được ban hành tại các Quyết định: Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020, Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 25/3/2021, Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai;

(Danh mục và nội dung thủ tục hành chính đính kèm).

Trường hợp thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thì áp dụng thực hiện theo văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 22/01/2020, Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 25/3/2021, Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 và Quyết định số 3682/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa có trách nhiệm tổ chức niêm yết, công khai các thủ tục hành chính đã được công bố thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở làm việc, trên Trang thông tin điện tử; tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của cơ quan, đơn vị.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo cập nhật nội dung thủ tục hành chính đã được công bố lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính.
Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cập nhật nội dung các thủ tục hành chính, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính đã được công bố lên phần trên Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh (Egov); thực hiện tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh theo quy định kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Hành chính công tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT Tỉnh ủy,
- TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Báo Đồng Nai; Đài PT-TH Đồng Nai;
- Trung tâm kinh doanh VNPT (TĐ 1022);
- Lưu: VT, KGVX, TTHCC, Cổng TTĐT tỉnh.
	CHỦ TỊCH




Cao Tiến Dũng


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
	Tên VBQPPL quy định nội dung thủ tục hành chính
	Trang

	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI

	A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

	Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	1
	1.005144
	Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học
	Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục;

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
	05

	2
	1.004436
	Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số
	Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và học sinh trung học phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn;

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
	22

	3
	1.004435
	Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh
	Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và học sinh trung học phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn;

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
	26

	4
	1.002982
	Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người
	Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người;

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
	30

	B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

	Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	1
	1.004438
	Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
	Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và học sinh trung học phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn;

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
	35

	2
	1.003702
	Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người
	Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người;

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
	40

	3
	1.001622
	Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo
	Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non;
Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
	48

	4
	1.008950
	Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp
	Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non;

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
	53


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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thim dinh, l4p dy toan kinh phi theo man quy dmh tgu Phy luc X ban hanh kém
theo Nghj dinh s6 81/2021/ND-CP giti B6. Tai chinh tbng hop, trinh cap c6 thdm
quyén bd tri kinh phi thuc hién trong du todn ngfin sach hang nam;

+ Dbi véi co s& gido duc mém non dén lap, tu thue; co s& gido duc phb thong
tu thuc; co s& gido duc thudng xuyén tur thuc, glao duc nghe nghiép va giso duc d@u
hoc twr thyc: Trong vong 10 ngay lam viéc k& tir khi nhin duoc don dé nghi mién
giam hoc phi, cép bu mién giam hoc phi va hd tro chi phi hoc tap, hd trg tién dong
hoc phi cita ngudi hoe, co s& gido duc mim non dén t4p, fir thuc; co s& gido due
pho théng tu thuc; co s& gido duc thuorng xuyén trr thuc, glao duc nghé nghiép va
gido duc dai hoc tir thue ¢6 trch nhiém cép cho ngudi hoe gifly x4c nhin theo quy
dinh tai Phu luc VIII ban hanh kém theo Nghi dinh s6 81/2021/NB-CP .

+ Pbi véi co s gido duc nghé nghiép va gido duc dgu hoe tir thye: Trong
vong 10 ngay lam viéc ké tir khi nhan dugc don dé nghi mién, gidm hoc phi, Tha
trudng co s¢ gido dyc nghé nghlep va gido duc dai hoc tu thuc cd trach nhiém xac
nhan hé so mién, gidm hoc phi d6i vérl ngudi hoc; ddng thoi 14p danh sach ngudi
hoc duoc mlen, giam hoc phi theo mau quy dinh tai Phy lyc IX ban hanh kém theo
Nghi dinh s 81/2021/ND-CP giri vé& Phong Lao déng - Thuong binh va X& héi
(LDTBXH) noi ngudi hoc ding ky thuong tri @& thuc hién theo quy dinh.

- Chp bu tién mién giam hoc phi d8i v6i céc co s& gié.o duc cong lap:

+ Kinh phi thyc hién cap b tién mién, giam hoc phi cho co s& gido duc cong.
lap duge ngén sach nha nude cap hang nim theo hinh thirc giao dy toan. Viéc phén
b4 dur toan kinh phi thue hién chinh sich cap bt hoc phi cho co s& gido duc cong
lap duoc thue hién ddng thoi véi thoi diém phan bd dy todn ngan sach nha nrde
hang nam. Khi giao du todn cho céc co s& gido duc, co quan chi quan phai ghi 15
dyu toan kinh ph1 thye hién chinh sdch cdp bi hoc phi cho ngudi hoc thude déi
twong duge mién, gidm hoc phi dang theo hoc tai co s gigo duc cong lap.

-+ Kinh phi ngén sach nha nuéc cip b tién mién, gidm hoc phi cho co s8
gi4o duc cong lap dirge chuyén va hach toan vao talkkhoan thu hoc ph1 cua co so
nay va dugce tw chu sir dung theo s6 lwong thuc t& d6i twong duoc cip b va quy
dinh hién hanh vé ché d6 tw chd tai chinh cia don vi sy nghiép cong lap; truong
hop dy toan giao thyc hién cap b tién mién, giam hoc phi cho co s& gido dyc cong
lap cao hon s6 luong débi tuong thy hudng thuc té va mirc cap bu theo quy djnh cla
Nha nuéce thi co so gido duc bao cdo co quan chii quén dé xir Iy theo quy dinh hién

hanh,

- Chi tra tién hd tro chi phi hoc tAp dbi véi cac dbi tuong dang hoc tai cée co
s& gido duc mim non va phd thong cong lép:

+ Phong GDDT chiu trach nhiém chi trd, quyét toan kinh ph1 hé trg chi phi

hoc tap truc tiép cho cha me (hodic nguoi gidm ho) tré em hoc miu gido, hoc sinh
tiéu hoc, hoe sinh trung hoc co s&; cha me (hodc hoc vién) hoc & cé4c co s& gido duc
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thuong xuyén hoac 0y quyén cho co s& gido duc ch1 tra, quyet toan voi Phong
GDDT;

+ Sg’r GDPT chiu trach nhiém chi tra, quyét toan kinh phi hé tro chi phi hoc
t8p truc tiep cho cha me hoc sinh (hogc hoc sinh) trung hoc pho thng, hoc vién hoc
& cac co s¢ gido duc thudng xuyén cﬁp tinh va hoc sinh hoc tai cac co s¢ gido duc
khic do S¢ GDDT quan ly hodc ity quyén cho co s& glao dyc chi tra, quyét todn véi
S¢ GDDT;

Kinh phi hd trg chi phi hoc tap dugc cép khong quéa 9 thang/ndm hoc va chi
tra 2 14n trong ndm: Lan 1 chi tra 4 thang véo thang 10 hojc thang 11; 1an 2 chi tr
5 thang vao thang 3 ho#c thang 4; .

Trudng hop cha me (hodc nguodi gidm ho) tré em hoc méu gido va hoc sinh
chua nhén tién hé trg chi phi hoc tdp theo thoi han quy dinh thi dugc truy linh trong
ky chi tra tiép theo;

- Chi tra tién mién, giam hoc phi va  hd tro chi phi hoc tip ddi véi ngudi hoe
¢ cdc co s& gido duc dan 18p, tu thuc; co s& gido duc nghé nghiép va gido duc dai
hoc thudc doanh nghiép nha nudc, t6 chirc kinh té:

+ Phong GDDT chiu trach nhiém chi tr3, quyet toén kinh phi mién, gidm hoc
phi va h tro chi phi hoc tép truc tiép (hodc ty quyen cho co s& gido duc chi tra)
cho cha me (hodc ngudi giam hg) tré em th mau gido, hoc sinh tiéu hoc va hoc
sinh trung hoc co s¢;

+ 86 GDDT chiu trach nhiém chi tra, quyét toan kinh phi mién, giam hoc ph1
va ho tro chi phi hoc tép truc tiép cho cha me hoc sinh trung hoc pho thong hoéc iy
quyen cho co s& gido dyc chi tra;

+ Phong LDTBXH chiu trich nhi¢ém chi tra, quyét toan kinh phi mién, giam
hoc phi tryc tiép cho cha m¢ hodc nguoi giam hd cua hoc sinh; sinh vién dang hoc
tai cac co s& gido duc nghé nghiép va gido duc dai hoc trén dia ban;

_ + Trudng hop cha me (hode ngudi giam ho) tré¢ em hoc mau gido, hoc sinh
phd thQng_, hoc vién hoc tai co s& gido dyc thudng xuyén, hoc sinh, sinh vién chua
nhén tién cap bu hoc phi va h3 trg chi phi hoc tip theo thdi han quy dinh thi duge
truy linh trong k¥ chi tra tiép theo;

+ Kho bac Nha nudc céin cir Qu~yét dinh giao du toan cna cap c6 thdm quyén
(trong d6 ghi & dy todn kinh phi mien, gidm hoc phi va ho trg chi phi hoc tap);
chimg tir chuyén tién; thue hién tam ing cho Phong GDDT hodc S GDDT hoéc
co s& gido duc (trudng hop dugc Gy quyén), Phong LDTBXH.

Phong GDDT hodic S& GDDT hodc co s& gido duc (trudng hop duge uy

quyen) Phong LDTBXH chiu trach nhiém chi tra cho dtng déi tuong duge mién,
- giam hoc phi, h8 trg chi phi hoc tap; sau khi chi trd thuc hién thanh ton tam (g
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v6i Kho bac Nha nude. Kho bac Nha nuée can cir Gidy dé nghj thanh todn tam ng
v Bang ké chirng tir tam tmg/thanh toén @ thanh toan tam tng cho don vi. |

- Chi tra tién hd tro déng hoc phi cho hoc sinh tidu hoc (& dia ban khéng éu
trudng cong lép) trong co s& giéo duc tir thuc:

+ Cin cir vao hd 80 tai heu sé lwong hoc sinh duge hd tro va mitc hd tro
dugc Hai dong nhan din cap tinh phé duyét, Phong GDDT chiu trach nhiém nit dy
to4n tai kho bac dé chuyén khoan cho co sé gido duc tiéu hoc tu thuc. Co sé gido
duc tiéu hoc tir thuc chiu trach nhiém chi tré cho dung dbi tuong dugce hd trg hoc
phi. Cubi nim ngén sach va cudi nim hoc, ciin ¢t vao sé luong hoc sinh duoc hd
trg hoc phi thye té trong tirng hoc k¥, co s& gido duc tiéu hoc tu thuc x4c dinh lai sé
tién hd tro déng hoc phi va thanh quyét todn véi Phong GDDT dé thuc hign quyet
toan ngén sich theo quy dinh;

+ Khi rat du todn kinh phi hd trg déng hoc phi, Phéng GDDT phai gii co
quan Kho bac Nha nuéce noi Phong GDBT giao dich: Quyet dinh giao du todn ciia
cip co thédm quyen (trong &6 c6 ghi cu thé kinh phi hd trg déng hoc phi), ban téng
hop dé nghij c4p kinh phi hd trg déng hoc phi (gdm céc ndi dung: Ho tén hoc sinh
tleu hoc thudc dién dugc hé tro dong hoc phi hién dang theo hoc tai tu'ng trudng
tiu hoc tu thuc; mirc hd trg dong hoc phi duoc Héi dbng nhén dan cap tinh phe
duyét va tdng nhu céu kinh phi dé nghi hé trg déng hoc phi) va chung tir chuyén

tién.
Kho bac Nha nuoc thye hién tam mg cho Phong GDDT dé chuyén khoan
cho ¢o sé giso duc tiéu hoc tu thue.

Can ¢ir hd so, chimg tir thanh quyét todn co s& gido duc tiéu hoc tur thyc gui,
Phong GDBT thuc hi¢n thanh toan tam dng v6i Kho bac Nha nude. Kho bac Nha
nude cin ot Gidy dé nghj thanh toan tam tng va Bang ké chimg tir tam tng/thanh

toan dé thanh toén tam ting cho Phong GDPT.

b) Cach thirc thye hién:

Nbp trire tiép hodic qua buu dién hojic truy cip trang web tai dia chi:
http://dichvucong.dongnai.gov.vn dé dugc huéng din ndp hé so true tuyén qua
mang, ‘

¢) Thanh phén, s6 lrgng hd so:

Thanh phin hé so gdm:

- Pon d& nghi midn, giam hoe phi va hd tro chi phi hoc tap:

+ Péi véi cdc ddi twong thude dién dugc miln, gidm hoc phi hoc mam non,

gido duc phd thong, g1a0 duc thudng xuyén theo MAu don tai Phuy luc II ban hanh
kém theo Nghi dinh sb 81/2021/ND-CP ; cac dbi tuong hoc sinh tiéu hoe tu thuc
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duge hd trg tién déng hoc phi theo Mau don tai Phu Iyc VI ban hanh kém theo
‘Nghi dinh s6 81/2021/NB-CP ;

+ Pbi voi che dbi tugng thude dién dugc ho tro chi phi hoc tip hoc mém
. non, gi4o duc phd théng, gido dyc thuong xuyén theo M3u don tai Phu luc I1I ban

hanh kém theo Nghx dinh s0 81/2021/ND-CP ,;

+ Dbi v6i cac dbi tuong thude dién mién, giam hoc phi & céc co s& gi4o duc
nghé nghiép va giao duc dai hoc cong ldp theo Mau tai Phu luc V ban hanh kém
theo Nghi dinh sb 81/2021/NP-CP ; d6i v6i cdc dbi tuong thude dién mién, gidm
hoc phi & céc co s& gido duc nghé nghiép va glao duc dai hoc tu thye theo Mau don
tai Phu lyc VII ban hanh kém theo Nghj dinh s6 81/2021/ND-CP .

-+ Pbi véi tré em mam non va hoc sinh pho théng, hoc vién hoc tai co sé glao
duc thudmg xuyén theo chuong trinh gido duc phd théng vira thude dién duge mién,
gidm hoc phi vira thudc dién duoc hd tro chi phi hoc tap theo Mau don tai Phu luc
TV ban hanh kém theo Nghi dinh s6 81/2021/NP-CP .

- Ban sao chiing thue hodc ban sao kém ban chinh dé dbi chiéu hodc ban sao
tir s6 gbc glay t& chirng minh thuge d6i teong mién, giam hoc phi va hd trg chi ph1
~ hoc tap d6i véi cc dbi tugng sau:

- Gidy x4c nhan ciia co quan quén ly abi tugng nguoi c6 cong d6i véi dbi

twong duoc quy dinh tai khoan 1 Diéu 15 Nghi dinh s6 81/2021/ND- CP

: - Glay xac nhén khuyet tat do Uy ban nhén dén {(UBND) cap X cap hoac
Quyét dinh v& viée tro cp x3 hdi cua Chu tich UBND céap huyén déi voi dbi tuong
duoc quy dinh tai khoan 2 bidu 15 Nghi dinh sb 81/2021/ND-CP ;

- Quyét dinh vé& viéc tro clp xd h01 ctia Chu tich UBND cép huyén ddi véi

- @81 tuong duoc quy dinh tai khoan 3 Piéu 15 Nghij dinh sb 81/2021/NDP-CP ;

- Gidy xé4c nhén hd nghéo do UBND cép x4 cép cho déi tuong dugc quy dinh
tai khoan 4 Piéu 15 Nghj dinh s6 81/2021/ND-CP ;

- Gidy chu’ng nhén d6i twong dugc hudng ché d6 mién hoc phi theo quy dinh
tai Nghi dinh 56 27/2016/ND-CP ngay 06 thang 4 nim 2016 cha Chinh phu quy
dinh mdt s6 ché d4, chinh sach d6i véi ha sT quan, binh si phuc vy tai ngu, xut ngd
va than nhén cia ha s quan, binh si tai ngii va Van ban hudéng dan cha B Qudc
phong d8i véi dbi twong quy dinh tai khoan 7 Pidu 15 Nghi dinh sé 81/2021/ND-
CP;

- Gléy khai sinh va gidy x4c nhin hd nghéo hodc hd cén _nghéo do UBND
cap X3 cdp cho d8i twong dugc quy dinh tai khoan 12 Piéu 15 Nghi dinh
s6 81/2021/ND-CP ;

- Gidy khai sinh va thé Can cudc cong dan hogc Chimg minh nhén dén, Gidy
xdc nhdn thong tin vé cu tril hodc Gzay théng bdo so ' dinh danh cd nhin va thiong
tin cong ddn trong Co s& di lidu quéc gia vé dén cu trong truong hop co quan, 16
chikc khong thé khai thic duwoc thong tin cu trii cia cong dén trong Co s6 dit lidu
quéc gia vé dan cur 31 v6i dbi tuong duoce quy dinh tai khoan 5, khoan 8, khoan 15
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Piéu 15 va didm ¢ khoan 1 va khoan 3 Diéu 16 Nghij dinh sb 81/2021/ND CP. Ké
tir nim hoc 2024 - 2025 (tlr ngay 01 thang 9 ném 2024) d6i tuong quy dinh tai
khoan 5, khoan 6 Piéu 15 Nghi dinh s6 81/2021/ND-CP va ké tr nam hoc 2025 -
2026 (tir ngay 01 thang 9 nam 2025) dbi tuong quy dinh tai khoan &, khoan 9 Dleu
15 Nghi dinh so 81/2021/NDB-CP chi phai np glay khai sinh;

- Bing tt nghiép trung hoc co sé hogc gify xac nhan tot nghiép tam thoi dbi
v6i dbi tuqng dugc quy dinh tai khoan 17 Piéu 15 Nghi dinh sé 81/2021/ND-CP ;

- S8 hrong trg cap hang thang clta cha hodic me bi tai nan lao dong hozc méc
bénh nghe nghiép do to chitc bao hiém x8 hoi chp dbi véi dbi teong duoc quy dinh
tai diém a khoan 2 Piéu 16 Nghi dinh sb 81/2021/ND-CP

- Glay x4c nhan h$ cén nghéo do UBND clp xa chp cho dbi tuong duoc quy
dinh tai diém b khoan 2 Piéu 16 Nghi dinh 56 81/2021/NP-CP .

Ngudi hoc thude dién mién, giam hoc phi va hd trg chi phi hoc tip chi phai
lam 01 bd hd so ndp lan dau cho ca thoi glan hoc tip. Riéng dbi véi ngucn hgc
thudc dién hd nghéo, hd cén ngheo thi vao mdi dau hoc ky phai ndp bb sung glay
xac nhén hd nghéo, h cén ngheo dé [am can o xem xét mién, giam hoc phi va hd
trg chi phi hoc tdp cho ky hoc tlep_ theo. ‘

_ Trueong hop hoc sinh, sinh vién c6 thé Ciin cude cong dan va dugc cdp ma s6

dinh danh cé nhin, théng tin vé noi thuomg tri c6 thé khai thdc tir viéc két ndi va
chia sé dit liéu vé ddn cu véi cde co s¢ gido duc dao tao, Phong GDPT, S¢ GDPT,
Phong LDTBXH, Phong Tai chinh, S¢ Tai chinh, thi cha me (hodc ngwoi gidm hg)
tré em, hoc sinh, sinh vién khong phai ngp Gidy khaz sinh va gidy to chung minh

noi thuong tri.
86 lwgng hé so: 01 bd.

d) Thoi han gidi quyét:

Kinh phi cip bu mién, giam hoc phi; h3 tro dong hoc phi dugc clp theo thoi
gian hoc thuc té nhung khéng qua 9 thang/nim hoc dbi véi tré em mim non, hoc
sinh ph6 thong, hoc vién tai co s& gido duc thuong xuyén va 10 thang/ndm hoc ddi
v6i hoc sinh, sinh vién hoc tai céc co s& gido duc nghe nghiép, gido duc dai hoc va
thuc hién chi tra cho ngudi hoc 2 1n trong ndm vao diu céc hoc k¥ ctia nam hoe,

Nha nuéce thuc hién hd trg chi phi hoe tap truc tlep cho cac ddi trong quy
dinh tai Didu 18 Nghi dinh sd 81/2021/NP-CP véi mirc 150.000 ddng/hoc
sinh/thang dé mua sach, v& va céc dd ding hoc tap khéc. Thoi gian duge hudng
theo thoi gian hoc thue té va khéng qua 9 thang/1 nadm hoc va thue hién chi tra 2
1An trong nim vao déu cac hoc ky ciia nam hoc.

Trudng hop cha me (hodc ngudi gidm hd), hoc sinh phd théng, hoc vién hoc
tai co sO gido duc thudng xuyén, hoc sinh, sinh vién hoc tai cic co s¢ gido duc
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nghé nghiép, gido duc dai hoc chua nhén duoc tién cdp bl hoc phi va b tro chi phi
hoc tap theo thdi han quy dinh thi duoc truy linh trong Ian chi trd tlep theo.

d) Poi twr o*ng thure lu¢n » _

| Tré em mim non, hoc sinh, sinh vién, hoc vién dang hoc tai cic co s¢ gido

duc thufc hé thdng glao duc qudc dan hodic cha, me (hodc ngudi giam ho) tré em

mém non, hoc sinh pho thdng, hoc vién hoc tai céc co s& g1a0 duc thuong xuyén la

d6i twgng duoc mién, gidm hoc phi, hd tro chi phi hoc tap, hd trg tién déng hoc phi
theo quy dinh ctia Nghi dinh sb 81/2021/ND-CP .

e) Co quan thye hi¢n:
Co s& gido duc mdm non va phd thong cdng lap; Phong GDDT; Sé GDDPT;
Phong LDTBXH.

g) Két qua thyce hién:

Tré em mam non, hoc sinh, sinh vién, hoc vién dang hoc tai cac co s¢ gido duc
thude he théng giso duc qudc dan duge mién, giam hoc phi, hd trg chi phi hoc tép,
hd trg tién déng hoc phi theo dung dbi twong quy dinh. _

~ ) Phi, I§ phi: Khong.

i) Tén min don, miu t& khai:

‘a) Pon d& nghi mlen giam hoc phi d6i voi céc ddi tugng thude dién duogc
- mién, giam hoc phi hoc mém non, gido duc phd théng, gido duc thudng xuyén duge
quy dinh tai Phu luc II ban hanh kém theo Nghi dinh s6 81/2021/NB-CP ;

b) Pon dé nghi hd trg chi phi hoc tip d6i véi cdc dbi tuong thude dién dugc
hé tro chi phi hoc tip hoc mém non, gido duc phé théng, gido dyc thudng xuyén
dugc quy dinh tai Phu luc III ban hanh kém theo Nghi dinh s6 81/2021/ND-CP ;

¢) Pon dé nghi mién, giam hoc phi Va hd tro chi phi hoc tip dbi véi cac dbi
twong duge hudmg ddng thoi chinh sach min, gidm hoc phi va hd try chi phi hoc
tap theo quy dinh tai Nghj dinh sb 81f2021/ND—CP duge quy dinh tai Phu luc IV
ban hanh kém theo Nghi dmh sé 81/2021/NP-CP ;

d) Pon d& nghi mién, giam hoc phi dbi voi cac d@bi tucmg thudc dién mién,
gidm hoc phi & céc co s¢ gido duc nghe nghiép va gido duc dai hoc cdng lap duge
quy dinh tai Phy lyc V ban hanh kém theo Nghij dinh 56 81/2021/ND-CP ;

d) Pon d& nghi chi tra tidn mlen giam hoc phi, hd trg tlen déng hoc phi dbi
véi cac dbi trong thudc dién dugc mién, giam hoc phi hoc mAm non, gido duc phé
théng, gido dyc thuong xuyén dén lap, tw thyc dugc quy dinh tai Phy luc VI ban
hanh kém theo Nghj dinh s6 81/2021/ND-CP ;

¢) Pon d& nghj mién, gidm hoc phi va ho trg chi phi hoc tip, hé tro tién déng
hoc phi d8i véi céc dbi tuong thude dién mién, giam hoc phi & céc co s& gido duc
nghé nghiép va gido duc dai hoc tir thuc dugc quy dinh tai Phyu luc VII ban hanh
kém theo Nghi dinh s6 81/2021/ND-CP . |
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k) Yéu ciu, diéu kién:

- B6i tugng khong phai déng hoc phi

+ Hoc sinh tiéu hoc truong cong lap.

+ Ngudi theo hoc cac nganh chuyén mén ddc tha dip ung yéu cdu phét trién

kinh té - x& hoi, quéc phong, an ninh theo quy dinh cia Ludt Gido duc dai hoc. Céc
nganh chuyén moén dic thu do Thu tudng Chinh pha quy dmh

- Déi tugng duge mién hoc phi

+ Céc @6 twong theo quy dinh tai Phép 1énh Uu dai ngum c6 cong vdi céch
mang néu dang theo hoc tai cée co s& gido duc thude hé thong gido duc qudc dan

+ Tré em hoc miu gido va hoc sinh, sinh vién khuyét tat.

+ Tré em hoc méu giao va hoc sinh dudi 16 tudi khdng c6 ngudn nusi dudng
va ngudi tir 16 tudi dén 22 tudi dang hoc phd théng, gido duc dai hoc vin bing thi
nhit thudc dbi tuong huéng trg cip x4 hoi hang thang theo quy dinh tai khoan 1 va
khoan 2 Diéu 5 Nghi dinh s 20/2021/ND-CP ngay 15 thing 3 nam 2021 cta Chinh
phi vé& chinh sach trg giup x4 héi d6i véi doi twgng bao tro x3 hoi. Ngudi hoc cac
trinh d§ trung chp, cao dang md ¢di ca cha 1dn me, khéng noi nuong twa theo quy
dinh ctia Luat Gido duc nghé nghiép.

+ Tré em hoc mau gido va hoc sinh phd thong, hoc vién hoc tai co s¢ gido
duc thlrong xuyén theo chuong trinh gido duc phd thong ¢6 cha hodc me hoic ca
cha va me hodc Ong ba (trong trudng hop & véi dng ba) thudc dién ho nghéo theo
quy dinh ctia Thu tuéng Chinh phau.

+ Tré em méAm non 05 tubi & thén/ban dic biét khé khén, x4 khu vue IIT ving
dén toc va mién niti, x4 ddc biét kho khan ving béi ngang ven bién, hai do theo
quy dinh cta co quan ¢6 thdm quyén.

+Tré em mém non 05 tubi khong thude dbi tugng quy dinh tai khoan 5 Didu
ndy dugc mién hoc phi tir nim hoc 2024 - 2025 (dugc hudng tir ngy 01 thang 9
nam 2024). S

+ Tré em mém non va hoc sinh phd thong, hoc vién hoc tai co s& gido duc
thuong xuyén theo chuong trinh gido duc phd thong 13 con dé, con nudi hop phap
clia ha s quan, binh si tai ngli theo quy djnh tai khoan 2 Piéu 6 Nghi dinh
s6 27/2016/ND- Cp ngay 06 thdng 4 nim 2016 cta Chinh phi quy dinh mét sb ché
0, chinh sach di véi ha sy quan, binh si phuc vu tai ngu, Xuat ngil va thén nhén
ctia ha s§¥ quan, binh si tai ngd. :

+ Hoc sinh trung hoc co s& & thon/ban déc biét khé khan, xé khu vuc 111
ving dén tdc va mién nui, x3 déc biét kho khén vung bai ngang ven bién, hai dao
theo quy dinh cua co quan c6 thdm quyén duge mién hoc phi tix nam hoc 2022 -
2023 (dugc hudng tir ngay 01 thang 9 nam 2022).
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~ + Hoc smh trung hoc co s& khong thuoc d6i twong quy dinh tai khoan 8 Piéu
nay duoc mién hoc phi fir nim hoc 2025 - 2026 (duqc huéng tr ngay 01 thang 9
nim 2025).

+ Hoc sinh, sinh vién he o tuyen (k& ¢4 hoc sinh cir tuyén hoc nghe ndi tra
voi thoi gian dao tao tir 3 thang tré 1én) theo quy dinh cla Chinh pha vé che do cur
tuyén vao céc co s¢ gido dyc dai hoe va gido dyc ngh& nghiép thudc hé thing gido
duc quéc dén.

+ Hoc sinh trudng phé théng dan tdc ndi tra, tredng dy bi dai hoc, khoa du

bi dai hoc. .
+ Hoc sinh, sinh Viép hoc tai cac co s& gido duc nghé nghiép va gido duc dai
hoc ngudi dén téc thidu sb ¢6 cha hojic me hodic cd cha va me hofic ong ba (trong
trudmg hop & vdi dng ba) thude hé nghéo va hd can nghéo theo quy dinh ctia Thu
tudng Chinh phi. :

+ Sinh vién hoc chuyén nganh Méc-Lé nin va Tu tudéng H6 Chi Minh,

+ Hoe sinh, sinh vién, hoc vién cao hoe, nghién ctru sinh hoe mét trong cac
" chuyen nganh Lao, Phong, Tam than, Giam dlnh phép Y, Phép y tam than va Giai
phiu bénh tai cic co s& dao tao nhan lyc y té cong lap theo chi tiéu dit hang cua

Nha nuée. .

+ Hoec sinh, smh vién ngudi dan toe thiéu sb rat it ngudi quy dinh tai khodn 1
Dleu 2 Nghj dinh s6 57/2017/ND-CP ngdy 09 thang 5 ndm 2017 cua Chinh phu
quy dinh chinh sich uvu tién tqun sinh va hd tro hoc tép dbi voi tré rpau gido, hoc
sinh, sinh vién dan tdc thiu s6 rit it ngudi & viing cé dicu kién kinh té - Xa hoi khé
khén hodc dic biét khé khén theo quy dinh hién hanh cia co quan ¢d tham quyén.

+ Ngudi hoc thude céc déi tugng ciia céc chuong trinh, dé én duge mién hoo
phi theo quy dinh cua Chinh phu.

+ Nguoi t8t nghiép trung hoc co s& hoc tiép 18n trinh do trung cép.

-+ Ngudi hoe céc trinh 46 trung cép, cao déng, dbi vai cac nganh, nghé khé
tuyén sinh nhung x4 hdi c¢6 nhu ciu theo danh mpc do B6 Lao ddng - Thucmg binh
va X4 héi quy dinh.

+ Ngudi hoc cac nganh, nghé chuyén mén dic thiy dép tng yéu cdu phat trién
kinh té - x4 hoi, quoc phbng, an ninh theo quy dinh cta Luét Gido duc nghé nghiép.
Céc nganh, nghé chuyén mon dic th do Thu tudng Chinh phit quy dinh.

- bbi tuong dufoc gidm hoc phi va hd tro tién dong hoc phi

Cic dbi twong dwoc gigm 70% hoc phi gom:

+ Hoc sinh, sinh vién hoc cac nganh nghé thuft truyén théng va dic thu trong
cée co sé gido duc nghé nghiép, co sd gido duc dai hoc cong lap, tir thue ¢d dio tao
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vé vin héa - nghé thut bao gdm: Nhac cong kich hét dén toc, nhac cong truyen'
théng Hué, don ca tai tr Nam B, dién vién san khau kich ht, nghg thuét biéu dién
dan ca, nghé thudt ca tril, nghé thuét bai choi, bidu dién nhac cu truyén théng;

+ Hoc sinh, sinh vién hoc cac chuyén nganh nhd nhac cung dinh, chéo,
tuong, cai lwong, mua, xiéc; mot s& nghé hoc nang nhoc, doc hai, nguy hiém déi
véi gido duc nghé nghiép theo danh muc cac nghé hoc ning nhoc, ddc hai, nguy
hiém do Bo Lao ddng - Thurrong binh va X3 hdi quy dinh;

4 Tré em hoc méu gido va hoc sinh, sinh vién 13 ngudi dan tdc thiéu sd
(ngoai dbi tugng dan toc thléu s6 rét it ngudi) & thon/ban diic biét khé khian, x3 khu
vy III viing dan toc va mién ndi, x4 dac biét kho khéin ving béi ngang ven bién hai
dao theo quy dinh ciia co quan ¢é thdm quyén.

Cic ddi twong dugc gidgm 50% hoc phi gom: |

+ Tré em hoc mAu gido va hoc sinh, sinh vién 1a con can bg, cong chire, vién
chire, cdng nhan ma cha hodc me bj tai nan lao déng hoic méc bénh nghé nghiép
duoc hudng tro cdp thudng xuyén;

+ Tré em hoc miu gido va hoc sinh phd thg“mg, hoc vién hoc tai co sé gido
duc thudng xuyén theo chuong trinh gido duc pho théng c6 cha hodc me hoidc ca
cha va me hodc 6ng ba (trong trudng hop & vdi ong ba) thude dién hd cén nghéo
theo quy dinh ciia Thi tuong Chinh phu. A ,

- Péi tuong duge hd tro tién déng hoc phi: Hoc sinh tiéu hoc trong ¢o ¢
gido duc tu thuc & dia ban khong du truong cong lap duge Nha nudc ho tro tién
dong hoc phi.

- Khong thu hoc phi ¢6 thdi han

Khi xiy ra thién tai, dich bénh, cdc sy kién bét khi khang do co quan cd
thdm quyén cong bo; tiy theo mirc d6 va pham vi thiét hai, UBND cép tinh trinh
Hoi dong nhén dén cap tinh xem xét, quyét dinh khong thu hoc phi trong thdi han
nhat dinh do6i voi tré em hoc mau gido va hoc sinh phé théng cong 1ap, hoc vién
hoc tai co s¢ gido duc thudng xuyén theo chwong trinh gido duc phd thong thude
ving bi thién tai, dich bénh, viing xdy ra cac sy kién bat kha khang,

- D6i tugng dwoc hd tro chi phi hoc tip

+ Tré em hoc miu gido va hoc sinh phd thong, hoc vién hoc tai co sé gido
duc thuong xuyén theo chuong trinh gido duc phd thong md ¢bi ca cha 14n me.

+ Tré em hoc miu gido va hoc sinh pho thong, hoc vién hoc tai co s¢ gido
duc thudng xuyén theo chuong trinh gido duc phd théng bj khuyét tat.

+ Tré em hoc mau gido va hoc sinh phd th6ng hoc vién hgc tai co s& gido
duc thudng xuyén theo chuong trinh gido dyc phd théng c6 cha me thudce dlen hd
nghéo theo quy dinh ctia Thi tuéng Chinh pht.
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+ Tré em hoc miu gido va hoc sinh phé thong, hoc vién hoc tai co s& gido
duc thuéng xuyén theo chuong trinh gido duc pho théng & thén/ban dic biét khé
khan, x& khu vye III ving dén tdc va mién nui, xd dic blet khoé khin ving bai
ngang ven bién hai d4o theo quy dinh ctia co quan c6 thdm quyén.

- Truomg hop c6 su tring lip vé dbi twong hwdng chinh sich mién, giam hoc
phi va hé trg chi phi hoc tip quy dinh tai Nghi dinh sb 81/2021/ND-CP véi céc van
ban quy pham phép luat khac dang thire hién c6 mirc hd trg cao hon thi duge hudng
theo murc hd trg cao hon quy dinh tai vin ban phap luét khéc.

- Khéng 4p dung mién, gidm hoc phi d4i v6i trudmg hgp dang hudng luong
va sinh hoat phi khi di hoc, cdc trudng hop hoc cao hoc, nghién ciru sinh (trix ddi
tuong quy dinh tai khoan 14, khoan 16 Piéu 15 Nghij dinh s 81/2021/ND-CP).

: - Khéng 4p dyng ché d8 wu dii vé mién, glam hoc phi dbi véi ngudi hoc
trong treong hop d4 huong che 36 nay tai mft co s gido duc nghé nghi¢p hoac co
s& gido duc dai hoc, nay tlep tuc hoc thém & mét co s& gido duc nghe nghiép va
gido dyc dai hoc khéc cing cép hoc va trinh d6 dao tao. Néu nguol hoc thude dbi
tuong du'oc mién, gidm hoc phi ddng thdi hoc & nhidu co sé gido dyc hodc nhiéu
khoa, nhiéu nganh trong cling mét trudng thi chi dwge huéng mét ché 4o wu dii.

- Khéng ép dl_mg ché @6 mi&n, giam hoc phi dbi v&i ngudi hoc theo hinh thire
gido duc thudng xuyén va dao tao, bdi dwdng ngan han tai cac co s gido duc
thudng xuyén trir trudng hop cac dbi twong hoc cac cap hoc thuoc chuong trinh
gifo duc phé théng theo hinh thitc gido duc thuong xuyén.

_ - Khong ap dung ché d6 mién giam hoc phi, hd trg chi phi hoc tip trong thdi

gian ngudi hoc bi ky ludt ngimg hoc hoéc bude théi hoe, hoc luu ban, hoc lai, hoc
b sung. Trudng hop ngudi hoc phai dung hoc; hoc lai, ru ban (khong qua mét
1dn) do ém dau, tai nan hodic dimg hoc vi Iy do bét kha khéng khong do ky luat
hoic tu théi hoc thi thi trudng co so gido duc xem xét cho tiép tuc hoc tép theo quy
dinh va tlep tuc dwoc huong chinh sich hd trg quy dinh tai Nghi dinh

sb 81/2021/ND-CP .

I) Cin cit phap ly:

a) Nghj dinh s6 8 1/2021/ND CP ngay 27/8/2021 cia Chinh phu quy dinh ve
co ché thu, quan ly hoc phi ddi véi co s gido dyc thude hé thong gido duc quéc
dén va chinh sach mién, gidm hoc phi, hd trg chi phi hoc tap; gid dich vu trong 11nh

vuc gido duc;

b) Nghi dinh 56 104/2022/ND-CP ngay 21 thdng 12 ndm 2022 ctia Chinl
phu swa déi, bé sung mgt 56 dzeu cua cdc Nghi dinh lién quan dén viéc nop, xudt
trink 56 ho khdu, 56 tam trit gidy khi thuc hién thi tuc hanh chinh, cung cép dzch Vi

cong.
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Chil thich: Phén chit in nghiéng la ndi dung duwoc sira doi, b6 sung.

MAU DON DBE NGHI MIEN, GIAM HQC PHi
(Tai Phy lyc II kém theo Nghi dinh s6 81/2021/ND-CP ngay 27 thang 8 nim 2021
cta Chinh pht)

CONG HOA XA HQOI CHU NGHIA VIET NAM
Pgc ldp - Tw do - Hanh phiic

PON PE NGHI MIEN, GIAM HOQC PHi
(Ding cho cha me (hofic ngudi gidm hd) tré em hoc mau gido va hoc sinh phé
thong, hoc vién hoc tai co s¢ gido duc thudng xuyén cong 1ap)
Kinh gii: Tén co s gido duc mim non va phé th6ng cOng l4p.

Ho VA I (1] Leociiesininnnimmisiasiinianiminisnsnissssitonsmmntonsssssmasssrassassasnisssassassessosisass
La cha/me (hodc ngudi gidm ho) cta em (2) w................. reerassrssnareasenransansererssrerinarns
Hién dang hOC ta1 IOP: coieee ittt p e earn e
Thuéc ddi twong: (ghl 1o dél tugng duge quy dinh tai Ngh1 dinh sb.. )

Cén ol vao Nghi dinh so ../2021/ND-CP ctia Chinh phu, t6i lam don nay dé nghi
duge xem xét dé dwoc mién, glam hoc phi theo quy dinh hién hanh.

.., Ngay... thang ... nam...
Ngwoi lam don (3)
(K}’r tén va ghi r6 ho tén)

(1) Dbi voi dbi tucrng 4 tré em mAu gido ghi tén cha me (hodc ngudi gidm ho), d6i
v6i hoc sinh phd théng, hoc vién hoc tai co s& gido duc thudng xuyén ghi tén cta

hoc sinh.

2) Neu 1a hoc sinh phé théng, hoc vién hoc tai co s gido duc thudng xuyén truc
tiép viét don thi khong phai dién dong nay.

(3) Cha me (hodc ngudi gidm ho)/hoc smh phd théng, hoc vién hoc tai co sé gido
duc thudng xuyén.
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MAU DON BE NGHJ HO TR CHI PHI HOC TAP
(Ta1 Phu Iyc I1I kém theo Nghi dinh sé 81/2021/ND-CP ngay 27 théng 8 ndm 2021
cta Chinh phi)

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phue

e e e e s it

PON PE NGHI HO TRQ CHI PHf HQC TAP

(Dung cho cic dbi turong duoc hd tro chi phi hoc tip theo quy dinh tai Nghi dinh 56
81/2021/NDb-CP) -

Kinh gfxi: Tén co s& gido duc mam non va phé thong.

Thuge dbi twong: (ghi ro dbi twong duge quy dinh tai Nghl dinh s6 81/2021/ND-

CpP)
Cén cui vao Ngh; dinh so 81/2021/ND-CP cua Chinh phd, t6i lam don nay dé nghi
duoc xem xét dé dugce cap tién hd tro chi phi hoc tdp theo quy dinh hién hanh.
.-, NgAy... thang ... ndm...
Nguwoi lam don (3)
(Ky tén va ghi 16 ho t€n)

(1) Pbi voi dbi tugng 1a tré em mAu gido ghi tén cha me (hoic ngudi gidm ho), dbi
voi hoc sinh phd thdng, hoc vién hoc tai co s& gido duc thuong xuyén ghi tén clia
hoc sinh.

(2) Néu Ja hoc sinh phd théng, hoc vién hoc tai co s& gido duc thudng xuyén truc
tiép viet don thi khong phai dién dong nay. :

(3) Cha mg¢ (hodc ngudi giam hd)/hoc sinh phé théng, hoc vién hoc tai co s& gido
~ duc thudng xuyén. ‘
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MAU DON BE NGH] MIEN GIAM HOC PHI VA HO TRQ CHI PHI HOC TAP
(Tai Phu luc IV kém theo Nghi dinh s0 81/2021/NB-CP ngay 27 thang 8 nam 2021
cua Chinh phu)

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poe lip - Tw do - Hanh phic

PON PE NGHI MIEN GIAM HQC PHI VA HO TRQ CHI PHI HQC TAP

(Diing cho céc dbi trgng duoc hu'(’mg dong thoi chinh sach mién, giam hoc phi va
hd trg chi phi hoc tap theo quy dinh tai Nghj dinh s6 ..../2021/ND- -CP)

Kinh giti: Tén co s& gido duc mim non va pho théng.

HO VALEN (1) itivreecirrerenreesereesiseeresesssssssse s ssscssassessssssssssssessssessnsssnssssssesssastansassessons
La cha/me (hodc ngudi giam hd) cia em (2) ...........................................................

Hién dang hoc tai 10p:......ceenen. SRRl A4S AR R SRR AR S RE S SRR AR R A A A R EARA LSRR SR

Thudc dbi tong: (gh1 r5 déi twong duge quy dinh tai Nghj dinh sb 81/2021/ND-

CP)
Cén cu vao Nghi dinh ) 81/2021/NB-CP ciia Chinh phu, t6i lam don nay dé nghi
duge xem xét d& dwoc midn giam hoc phi va clp tién hd tro chi phi hoc tap theo
quy dinh hién hanh.
.., ngdy... théng ... ndm...
Nguwoi lam don (3)
(Ky tén va ghi rG ho tén)

(1) Déi voi dbi tuong 1a tré em mau gido ghi tén cha me (hoac ngudi giam ho), ddi
véi hoc sinh phé thong, hoc vién hoc tai co s¢ glao dyc thudng xuyén ghi tén cta

hoc sinh.

(2) Neu 13 hoc sinth phé théng, hoc vién hoc tai co s& gido duc thudng xuyén truc
tiép viét don thi khéng phai dién dong nay. |

(3) Cha mg¢ (hodc ngudi gidm hé)hoc sinh phé thong, hoc vién hoc tai co sé gido
duc thuong xuyén.
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MAU DON PE NGHI MIEN, GIAM HOC PHI
~(Tai Phu fuc V kém theo Nghj dinh s§ 81/2021/ND-CP ngay 27 théng 8 nim 2021
ctia Chinh phu) -
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 14p - Tw do - Hanh phiic

PON PE NGH) MIEN, GIAM HOQC PHI

(Diing cho hoc sinh, sinh vién dang hoc tai cdc co s& gido duc nghé nghiép va gido
‘duc dai hoc cong lap) :

Kmh gi;: Tén co s¢ glao duc nghé nghiép va gido duc dai hoc cong lap.

Ho va tén:............. ereseteresteteesissanaeesasrtet s babhae s LT eesarh b i e b b ea st e e e nrennees revreeeans
Ngay, thang, ndm SINHi.....ccceoveeveenieiroennnenmeesmsesme o

Thudc dbi trong: (ghi 18 d6i tuong duge quy dinh tai Nghi dinh sé 81/2021/NP-
CP) _
Pé doc hudng ché db mién, gidm hoc phi (ghi rd tén co s& di duge hudng ché dd
mién gidm hoc phi, cap hoc va trinh 46 dao tao):
Cin it vao Nghi dinh sb 81/2021/ND-CP ciia Chinh phu, tdi 1am don nay dé nghi
dugc Nha trrdmg xem xét dé dwoc mién, giam hoc phi theo quy djnh hién hanh.

.., NgAY... thdng ... nim

Ngwéi lam don (3)
(Ky tén va ghi r6 ho tén)
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MAU BON DE NGH] CHI TRA TIEN MIEN, GIAM HOC PHI, HO TRQ TIEN
DONG HOC PHI
(Tai Phy luc VI kém theo Nghj dinh sé 81/2021/NB-CP ngay 27 thang 8 nim 2021
ctta Chinh phi1)
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
- Doc lap - Tu do - Hanh phic

DO’N PE NGHI CHI TRA TIEN MIEN, GIAM HOQC PHIi, HO TRQ TIEN
PONG HOC PHI

(Dfmg cho cha me (hodc ngudi gidm ho) tré em miu gido va hoc sinh phd thong,
hoc vién hoc tai co s& gido duc thuong xuyén dén Yap, tur thuc)
Kinh giti; Tén co s& gido duc mam non, phd théng dan 1ap, tu thue,

Hovatén (1) :..
La cha/me (hoac ngudi giam hd) ctia em (2):eceeeciecrrinnns eereeetbrat e teenr s araarrarees

Hién dang hoc 18l IOP: ...ttt incsre et staeresre s e e r et en et s stre s s sanras

La hoe SINN ATTOOZ ...cccovririieeeieirienrincritesine it e sie st e re s s astaresrs s e s sassannssnes
Thudc ddi tugng: (ghi 6 dbi tuong duorc quy dinh tai Nghi dinh sé 81/2021/ND-
CP)
Cén cir vao Nghi dinh so 81/2021;‘ND—CP ciia Chinh phu, em lam don nay dé nghi
duoc xem xét de duoc cap bi tién midn giam hoc phi, cip hd tro tién déng hoc phi
cho hoc sinh tidu hoc tu thuc theo quy dinh va che d6 hién hanh.

., Ngay... thang ... ndm...

Nglr(‘ri lam don (3)

(Ky tén va ghi rd ho té€n)

| (1) Déi véi dbi twong 12 tré em mau giéoghi tén cha me (hodc ngudi gidm ho) dbi
v&i hoc sinh phod théng, hoc vién hoc tai co s¢ gido duc thuong xuyén ghi tén cita
hogc sinh.

(2) Neu 13 hoc sinh phd théng, hoc vién hoc tai co s¢ gido duc thudng xuyén truc
tiép viét don thi khong phai dién dong nay.

(3) Cha me (hoac nguoi glam hé)/hoc sinh phé théng, hoc vién hoc tai co sé gido
duc thuong xuyén.

MAU PON DE NGHI CHI TRA TIEN MIEN, GIAM HOC PHI
(Tai Phy lyc VII kém theo Nghi dinh sb 81/2021/NB-CP ngay 27 thang 8 nim
2021 cua Chinh pht)
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Pge ldp - Tw do - Hanh phitc :

g 0 e i

PON DE NGHI CHI TRA TIEN MIEN, GIAM HOC PHI
(Duing cho hoc sinh, sinh vién dang hoc tai céc co sé& gido duc nghé nghiép va gido
duc dai hoc tu thyc)
Kinh giti: Tén co s& gido duc nghé nghiép va gido duc dai hoc tu thyc,

Ho va tén:...... ’
‘Ngay, théng, ndm sinh:......

Noi sinh:........ e e
I U7 o PO RONI .. Khéa Khoa..........n
Ho tén cha/me hoc sinh, SINH VIBN: ceveveonerraemeessosseeessisenenes eerranennaeressres et s

Hd khiu thudng tru (ghi day du) ......................................................................... s |
X& (PHUONE) .o veeeerinreeeserrreriensesensessaenes Huyén (QUANY.....oeverrveeeeenirsiensrorrereees |

THNH (THAR PRO)Y:reeeeerecereesnreascesisssensssssesssssresssssssssssssssssssassssssssssnseressssessosses
Thude dbi twong: (ghl 13 d6i teong duoe quy dinh tai Nghl dinh sb 81/2021/ND-
CP)
Can ctr vao Nghj dinh so 81/2021/Nb- CP ctia Chinh phu t6i lam don nay d& nghi
- dugc xem xét, gidi quyét dé duoc cip bu tién ho trg mién, gidm hoc ph1 theo quy
dinh va ché d6 hién hanh,

..» Dgay... thdng ... ndm...

Ngwoi lam don
(Ky tén va ghi rd ho t€n)
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2. Xét, duyet chinh sach hd trg d6i voi hoc sinh trung hoc phd thong la
ngwoi déan tdc thiéu sé ,

a) Trinh ty thwe hién:

Bude 1: Vao thoi diém hoc sinh déu cp lam thi tuc nhép hoc, nha trudng t6
chirc phd bién, théng bao rong rai, huéng dan cho bo, me (hoéc ngudi gidm h hop |
phép) va hec sinh thuge ddi tuong duge hucmg chinh sach chuin bi hd so dé nghi
hé tro.

Bude 2: Trong théi han 10 ngay lam vige, ké tir ngay nha trudng niém yét
théng bao, gia dinh hodc hoc sinh ndp diy du hd so cho co sé gido duc.

~ Budc 3: Co s& gido duc tiép nhin hd so; ldp danh sich. Trong thdi han 5
ngay lam vi¢e, k€ tir ngay hét han ndp hé so, nha trudng t6 chire xét duyét va lap
hé so theo quy dinh va giri vé S& gido duc va dao tgo.

Buéc 4: S¢ gléo duc va dao tao tlep nhan hd so clia co s& gido dyc. Trong |
thoi han 5 ngay Jam viée, ké tir khi nhan dugce hd so @ nghi hd trg cua cdc nha
trudng, sé gido duc va dio tao tng hop, thdm dinh trinh Uy ban nhén dan cép tinh
phé duyét. | '

Buéc 5: UBND cép tinh nh{m hd so dé’n‘ghi cua s& gido duc va dao tao.
Trong thdi han 3 ngay 1am viée, k€ tir khi nhén ho so trinh cta s¢ gido dyc va dao
tago, UBND cép tinh xem xét, ban hanh Quyét dinh phé duyét.

 Bude 6: S& gido duc va dao tao giri cac trudng két qua phé duyet hoc smh
duoc hudng chinh sach hd tro dé nha tru'orng théng bao cong khai va td chirc trién
khai thuc hién.
b) Cich thirc thwe hién: Nop tryc tiép tai nha trudng hodc qua buu dién
hodc truy cdp trang web tai dia chi: hitp://dichvucong.dongnai.gov.vn dé duoc
hudng din nép hd so truc tuyén qua mang.

¢) Thanh phén, s6 Irgng hé so:
Hb so g5m°
- Pon d& nghi h§ trg (MAu sb 02 tai Phy luc kém theo Nghi dinh s

116/2016/ND-CP);

- Ban sao ctia mét trong cdc Zaaz gzay to: Thé Can cude cong ddn, Chimg
minh nhén ddn, Gidy xdc nhin théng tin vé cu tril, Gzay théng bdo s6 dinh danh cd
nhdn va thong tin cong din trong Co s¢ dit liéu quoc gia vé din cu trong truong
hop co quan, 13 chitc khong thé khai théc dwpc théng tin cu trii cia cong dén trong

Co s¢ di lidu qudc gia vé dan cu.
S6 lwg’ng hé so: 01 bd.
d) Théi han gidi quyét:
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- Kinh phi h6 trg tién &n va tién nhd & cho hoc sinh duge chi tra, cép phat
hing théang.
- Gao duoc cip cho hoc sinh theo dinh ky nhung khéng qua 2 lan/hoc ky.

d) Pbi twgng thye hién:
Hoc sinh hodc cha, me hodc ngudi gidm ho ciia hoe sinh. -

e) Co quan thyce hién: |
- Co quan/Ngudi c6 thim quyén quyét dinh: Chi tich UBND ¢ép tinh;
- Co quan trye tiép thuc hién: S& gido duc va dao tao; Co s& gido duc.

g) Két qué thwe hién: _ :

- Quyét dinh dirgc huong chinh sach hd tro dbi véi hoc smh trung hoc pho
thong 13 ngudi dan toc thidu sd.

- Mm thing hoc sinh duoc hd tro 15kg gao va hé trg tién in bang 40% muc
lwong t6i thidu chung va duoc hudng khéng qué 9 thang/néim hoc/hoce sinh.

- D4 v6i hoe sinh phai ti lo chd &, mdi théng dugc hd tro tién nha bing 10%
mirc lrong t6i thiéu chung va dugc hudng khong qua 9 thang/ndm hoc/hge sinh.

h) Phi, 1€ phi: Khéng

i) MAu don, to khai:

Pon @& nghi hd trg (MAu sb 02 tai Phu luc kém theo NP sb 116/2016/ND-
CP). .

k) Yéu cin, diéu kién:

Déi v6i hoe sinh trung hoc phé thong 13 ngudi dan tde thidu sé

- Dang hoc trudngtrung hoc phd  thong hosc cap trung hoc pho
thong tai trudng phd thong c6 nhidu cp hoc.

- Ban thén va b4, me hodc ngudi gidm hd cd ho khéu thudng tri tai x4 khu
vuc I11, thén dic biét kho khin ving dan téc va mién nii; cdc x§ dic biét khé khin
vung bai ngang ven bién va hai dao.

- Nha ¢ xa truong khoang céch tir 10 km tr¢ 1én hogc dia hinh cach trd, giao
thong di lai kho khin: phéai qua séng, sudi khéng cé cdu; qua deo ndi cao; qua
ving sat 1& dat, da.

I) Ciin i phap ly:

- Nghi dinh sb 116/2016/ND-CP ngdy 18 thdng 7 nim 2016 cua Chinh

phii Quy dinh chinh sach hd trg hoc sinh ban tr, trudng phd thong dan tdec ban tri
va hoc sinh trung hoc phd théng & x4, thén dic biét khé khan.
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- Nghi dinh 56 1 04/2022/ND-CP ngay 21 thang 12 ndm 2022 cia Chinh phil
swa doi, b’cﬁ sung mot sé die;u cua cdc Nghj dinh lién quan dén viéc nip, ’xuc?t_trz‘nh
56 hé khéu, s6 tam tri gidy khi thue hién thit tuc hanh chinh, cung cdp dich vu
comng. : '

Chi thich: Phan chiv in nghiéng 1d ndi dung dwoc sika doi, b sung.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
“DPgc lap - Ty do - Hanh phiic

PON DE NGHI HO TRQ

(Ding cho hoc sinh THCS, hoe sinh THPT hoc ban trd tai trudng phd théng & x4,
thon diic biét kho khin)

Kinh gini Trudng: ...ooovvivvniniiiiiniininn,

Ho vatén hoc sinh: ..o
Sinh ngay.............. thang............... nam
DAN EOC: vivriorervecineiercnmeniansniessecrnarassesesssestssses ssnsebesbessssnssassesaasassrasnesans
Thudng tri tai thén/ban........coevvvvreeniieininin XBoinvinionn

Cthude VNG oo Crevrrtenesressarnarererren
HUYEN wceeereeveiienriereircvercceeverecnesesenses TINRLLaiiniienans .
Nam hoc............... La hoc sinh lop ....... Truong...... "

Vi 1y do (chon 1 trong 2 1y do sau):

- Nha & xa trudmg (ghi 18 cach noi hoe tap bao nhidu Km): ...c.ccvereceecerecnrees
- Dja hinh giao thong khoé khin: o

Nén em khong thé di dén tredong va tré vé nha trong ngay.

Vi vay, em lam don nay dé nghi nha treong xem xét, trih cp co thdm quyén de
em duoc hudng chinh sach hd tro tién va gao theo quy dinh tai Nghi dinh sb:
...... /2016/ND-CP ngay...... thang...... ndm 2016 cda Chinh phu, gom:

1. Tién #in o
2. Tién nha ¢ (d6i véi trudmg hop hoc sinh phai tu Io chd &) o

3.Gao:

Nguwéi lam don
{Ky, ghi 10 ho, tén)
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3. Xét, duyét chinh sich h3 trg dbi véi hoc sinh trung hoc pho thong Ia

nguoi dian téc Kinh

a) Trinh ty thye hién:

Bude 1: Vao thoi diém hoc sinh dau c4 cap lam thii tuc nhap hoc, nha trudng té
chirc phd bién, thong bao rong 1di, hudmng dan cho b, me (hoidc nguol gidm ho hop
phap) va hoc sinh thudc @1 twgng duge hudng chinh sach chuén bj hd so dé nghj
hé tro.

Budéc 2 Trong thfn han 10 ngay 1am viéc, ké tir ngay nha trubng niém yét
théng bao, gia dinh hodc hoc sinh nép déy do ho so cho co s& gido duc.

Budc 3: Co s& gido duc tlep nhin hd so; l4p danh sach. Trong thm
‘han 5 ngay lam viéc, ké tir ngay het han ndp hd so, nha trwong t8 chirc xét duyét
va 1ap hd so theo quy dinh va giri vé S& gido duc va dao tao.

Budc 4: Sa& glao duc va dao tao tiép nhin hd so clia co s& gido duc. Trong
thdi han 5 ngay lam viée, ké tir khi nhén duge hd so dé nghi hd tro ctia céc nha
trirdng, s& gido duc va dao tao tdng hop, thAm dinh trinh UY ban nhén dén céip tinh
phé duyét. '
| Budc 5: UBND cap tinh nhén hé so dé ngh1 cia s& gido duc va dio
tao. Trong thoi han 3 ngay lam viée, ké tir khi nhén hd so trinh cta s& gido duc va
dao tao, UBND cép tinh xem xét, ban hanh Quyét dinh phé duyét.

Buéc 6: S& gido duc va dao tao gui cac trong két qua phé duy¢t hoc sinh
dugc hudng chinh sach hd tro dé nha trzong théng bo cdng khai va td chirc trién
khai thue hién. -

b) Céich thire thwe hién: Nop hbd so truc tiép tai nha trudng hodc gii qua
duong buu dién hoge truy clp trang web tai  dia _ chi:
hitp://dichvucong.dongnai.gov.vn d€ dugc hudéng dan nép hd so truc tuyén qua
mang.

¢) Thanh phén, s6 lwong hé so:

Hb so gbm:

- Pon @ nghj hd trg (M3u sb 02 tai Phu luc kém theo Nghi dmh sb
116/2016/ND-CP); _

-~ Ban sao cua mot trong cac logi gzay to: Theé Cin cuoc cong ddn, Ching
minh nhdn din, Gidy xéc nhin thong tin vé cuw tril, Gzay thong bdo 5o dinh danh cd
nhdn va théng tin cong dan trong Co so dit lidu quoc gia vé din cu trong truong
hop co quan, 16 chikc khong thé khai théc dupe thong tin cu trit cia cong ddn trong
Co 56 diF liéu qubc gia vé din cw.
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- Gidy to minh ching 13 ho nghéo do UBND xd cdp hoiic xac nhan cho ddi
tuong, ’
S6 lwgng hd so: 01 bd.
d) Thoi han gidi quyét:
- Kinh phi hd tro tién 4n va tién nha & cho hoc sinh dugce chi tra, cap phat
hing thang.
- Gao duge cép cho hoce sinh theo dink ky nhung khéng qua 2 lan/hoc k3.

d) Poi twong thuc hién:

Hoc sinh hojc cha, me hoic nguoi giam hg cua hoc sinh.

e) Co quan t'ht_rc hi¢n thi tuc hanh chinh:

- Co quan/Ngudi 06 thim quyén quyét dinh: Chii tich UBND cép tinh.

- Co quan tryc tiép thuee hién: Sd gido duc va ddo tao; Co sé gido dyc.

g) Két qua thye hién: : :

- Quyét dinh dugc huong chinh séch hd tro déi véi hoc sinh trung hoc phd
théng |a ngudi dén tdc Kinh.

- Mm thang hoc sinh dugc hd tro 15kg gao va hd tro tién an bing 40% mue
luong t6i thidu chung va dugc hudng khong qua 9 thang/nam hoc/hoc sinh.,

- Di v6i hoe sinh phai tir lo chd &, mi thang dugc hd tro tién nha bang 10%
mirc hwong ti thiéu chung va duge hudmg khong qua 9 thang/nim hoc/hoc sinh.

h) Phi, 1€ phi: Khong. '

i)Man don, t& khai: |
Pon @ nghi hd tro (MAu s6 02 tai Phu luc kém theo Nghi dinh sb 116/2016/ND-
CP) _ .

k) Yéu cdu, diéu kién:

Dbi v6i he sinh trung hoc phé thdng 14 ngudi dan toc kinh

- Dang hoc trudng trung hoc phd thénghodic cAptrung hoc phd
théng tai trrdmg phé thong c6 nhiéu cp hoc .

- Ban than va bd, me hoic ngudi gidm ho 6 bd khéu thu'orng tra tai x4 khu
vue III, thdn dac biét khé khin vung dén tdc va rmen nui; cdc x4 déc biét khé kban
ving bai ngang ven bién va héi ddo.

- Nha ¢ xa trudmg khoang céch tir 10 km tr& 1én hoge dla hinh cach tré, giao
thong di lai khé khan: phéi qua sdng, sudi khéng c¢6 cau; qua deo, nii cao; qua
ving sat 1& dit, d4.







28

- La nhén khu trong gia dinh thude ho nghéo.
I) Can cit phap ly:
- Nghi dinh sé 116/2016/ND-CP ngay 18 thang 7 ndm 2016 cua Chinh

phit Quy dinh chinh séch h8 tro hoc sinh ban try, trrong phd théng dan tdc ban tri
va hoc sinh trung hoc phd théng & x4, thon dic biét khé khin,

- Nghi dinh 6 104/2022/ND-CP ngay 21 thdng 12 ndm 2022 cia Chinh phu
sia doi, bo sung mgt so dzeu ctia cde Nghi dinh lién quan dén viéc nip, xuaf trinh
s6 hi khdu, s6 tam tru gidy khi thuc hién thi tuc hank chinh, cung cdp dich vu
cOng.

Chi thich: Phdn chit in nghiéng 1o ndi dung dwoe siea d6i, b6 sung.
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MaAu sb 02

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
- Poclap - Tw do - Hanh phic -

PON.PE NGHI HO TRQ

(Dung cho hoc sinh THCS, hoc sinh THPT hoc ban trii tei trudmg phé thdng & x4,
thén dic biét khé khin)

Kinh giri Traomg: .....ovvvvveineeninns Creeeren .
Ho va tén hoc sinh: .............
Sinh ngay.............. thang............... nim
Dan toc: vvvevnvveennn, cevve e re oot aes s et semer e et Aen Ao aa s ra Rt bberE e
Thudng trd tai thén/ban.........c.ocoiiiinnin [T <. FEOSOP R
thudC VUNE! et e s crevensrrossarsrans ereveesrrersenessnnas :
HUYEN et snreeenesaresass srmesnssens Tinh...ccocovvneeeeinienen. TP
Ném hgc............... La hoc sinh 16p:...... TIUONG e eeriivirernsineirissinaresens

Vily do (chon 1 trong 2 1y do sau).

- Nha & xa truong (ghi 13 cach noi hoc tdp bao nhiéu km): ...,
- Dia hinh giao thong khé khin: o

Nén em khong thé di dén trwong va trd vé nha trong ngay.

Vi vdy, em lam don nay dé nghl nha trudng xem xét, trinh cép c6 thim quyén de
em dwoc hudng chinh sach h tro tién va gao theo quy dinh tai Nghj dinh sb;

...... /2016/ND-CP ngdy...... thang...... nim 2016 ctia Chinh pht, gom:
1. Tiénan o
2. Tién nha & (d6i véi trurong hop hoc sinh phai tu lo chd ) o
3.Gao: o
......... , ngay...... thang...... ndm
20....

Ngwoi lam don
(Ky, ghi 13 ho, tén)
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4. H5 tro hoc tap d6i véi hoc sinh trung hoc phé théng cie din tde thidu
sb rat it ngwdi
a) Trinh ﬁ_r thyuc hién:
- i véi hoc sinh trung hoc phd th(‘ing hoc tai cdc co sO gido dyc cdng lz’ip
+ Péu nim hoc, céc co so gido duc phé théng ¢6 hoc sinh dan tdc thiéu sé rét

it ngudi theo hoc t6 chirc phd bién, théng bdo rong rai, huong din cho hoc sinh
thudc d6i twong duge hudng chinh sach Iam don dé nghi hd trg hoe tép.

+ Trong thoi han 20 ngay 1am viée, ké tir ngay niém yét thong béo; hoc sinh
ndp don cho co s& gido duc. '
+ Trong thdi han 10 ngdy lam viée, ké tir ngay hét han hét han nhan don, céc
co s& gido duc ¢6 trach nhiém té chire xem xét don de nghi hé trg hoc tp, 1ap va
phé duyét danh sdch dbi twgng dugc hudng, niém yét cong kha1 danh séch dbi
twong duge hudng, giri béo céo co quan quén 1y cAp trén trire tiép va thuc hién viée
chi tra.

Hoc smh hoc tai céc co s& gido duc cong ]ap chi cin nép don dé ngh1 hé trgy
hoc tap mdt 14n khi bit dAu vio hoc tai mét co s& gido duc. Trong céc nam hoc tiép
theo, cdc co s& gido dyc cén ctt vao danh sach hoc sinh dan tde thidu sb rat it ngudi

dang hoc tai truomg va don dé nghi ctia hoc sinh md&i véao hoc dé lip va phe duyét
danh sach déi tugng dugc hudng.

+ Céc ¢ s& gi4o duc cong lp chi tra tién h tro hoc tap tric tiép cho cha me
(hodc ngudi cham sdc) tré médu giao; cho hoc sinh, sinh vién. Viéc chi tra thye hién
theo thang. .

- Béi véi hoc sinh trung hoc phd thong hoc tai cic co sé gido duc ngoai cdng

N

lap

+ PAu nim hoc, céc co s¢ gido duc phd théng c6 hoce sinh dan téc thidu s rét
it ngudi theo hoc 16 chirc phd bién, thong bao rng rai, hudng dan cho hoc sinh
thudc doi twong duge hudng chinh sach lam don d€ nghi ho tre hoc tap.

+ Trong thdi han 20 ngdy 13m viée, ké tir ngay niém yét thong bdo hoc sinh
ndp don cho co s& gido duc. Céc co 50 gido duc co trach nhiém x4c nthdn vao don
dé nghi hd trg hoc tdp ctia hoc sinh dén toc thiu s6 rét it nguoi.

+ Trong thdi han 30 ngay lam viée, ké tir ngay khai gxang nim hoc, hoc smh
trung hoc phé théng nép don dé nghi h tro hoe tap cho sd gido duc va dao tao noi
~ hoc sinh cé hd khdu thuomg tri. Trong trudng hop hoc sinh khong truc tiép dén ndp
thi cha me hoc sinh ndp thay. '

. + Trong thdi han 10 ngay lam viée, ké; tir ngdy hét han nhén don @8 nghj hd
trg s¢ gido duc va dao tao ¢é trach nhiém t6 chirc xem xét don, lap va phé duyét
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danh séch dbi tuong dugc hudng, niém yét cong khai danh sach dbi teong dugc
hudng chinh sach va thuc hién chi tra.

- 86 gido duc va ddo tao chi tra tidn hd tig hoc tﬁp trre tiép hoc sinh hojic
théng qua cha me hoc sinh thudce cac co s& gxao duc ngoai cong lap. Tuy thudc vao
diéu kién thye té cua dbi twong dwgc hudng, vide chi tra ¢é thé thuc hién theo thang

hoéc theo quy.

b) Cich thitc thwe hién: Nop truc tiép hosc kqua buu dién hodc truy cép
trang web tai dia chi: http://dichvucong.dongnai.gov.vn dé dugc huéng dan ndp ho

SO fryc tuyen qua mang.

¢) Thanh phén, s6 lweng hd so:

Ho6 so gdm: Pon d nghi hd tro hoc tap (theo miu).

S6 lwong hd so: 01 bo. |

d) Thoi han gidi quyét:

- Péi véi hoc sinh hoc tai céc co S& gigo duc cong ldp: Thoi han ra quyét
- dinh 13 10 ngay lam viéc ké tir ngay hét han nhén don.

- Péi véi hoc sinh hoc tai cac co sé g1a0 duc ngoai c¢ong ldp: Thoi han ra
quyet dinh 13 40 ngay lam viéc ké tir ngdy khai gidgng nim hoc.

d) Péi twong thure hién:
~ Hoc sinh trung hoc phd théng thuéc 16 dan téc: Cbng, Méng, Pu Péo, Si La,
C& Lao, BO Y, La Ha, Ngdi, Chut, O Du, Brau, Ro Mém, L6 L6, Ly, Pa Thén, La
Hit dang hoc tép tai cac co s& gido duc thude hé thong gigo duc qudc dan.
~ ¢) Co quan thyc hién: Co s gido duc, s& gido duc va dio tao

g) Két qua thyc hién:

- Quyet dinh phé duyét danh sach hoc sinh dén tdc thiéu sb rét it nguol dwoc
huéng hé tro hoc tap.
| - Hoc sinh dén tdc thidu sb rat it ngudi hoc tai céc trudng trung hoc phd
théng dugce hudng mirc hd tro hoc tip bing 40% muc luong co sé/hoc sinh/thdng.

- Hoc sinh dén tc thiéu sé rat it ngudi hoc tai céc truong phd thong dén toc
ban trt hodc 12 hoc sinh ban tr hoc tai trudmg phd théng cong 14p c6 hoc sinh bén
tra dugc hudng mire ho trg hoc tﬁp bang 60% mic luong co s& /hoc sinh/thang.

- Hoc sinh dan toc thiéu sb rét it ngudi hoc tai cac trudng phd théng dan toe
ndi tri dwoc hudmg mirc hd tro hoc tip bang 100% mirc luong co sé/hoc
sinh/théng,
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Thoi gian duge huong hé trg: 12 thang/nim cho ddi tuong c6 thdi gian hoc
du 9 thang/ném trd 1én; trudmg hop déi tugng hoc khong da 9 thang/nim thi dwoc
hwrdng theo thii gian hoc thuc té, :

“h) Phi, i¢ phi: Khong.

i) Miu don, miu t& khai:

- Méu 56 02: dimg cho hoc sinh, sinh vién hgc tai cde co s¢ gido' duc cong
ldp tai Phy luc ban hanh kém theo Nghi dinh s6 57/201 7/ND-CP ngay 09 thing 5
ndim 2017 cua Chinh phil quy dinh chinh sdch wu tién tuyen sinh va hé tro hoc tdp

ddi véi tré mdu gido, hoc sinh, sinh vién ddn téc thiéu 6 rat it ngum duwore stea doi,
bé Sung tai khodn 7 Diéu 14 Nghj dinh s6 104/2022/ND-CP cia Chinh phi swa

doi, b6 sung mot s6 dzeu ciia cdc Nghi dinh lién quan dén viéc nop, xudt trink 56 ho
khdu, 56 tam tru gidy khi thirc hién thii tuc hanh chinh, cung cdp dich vu céng;

- Mau s6 04: dimg cho hoc sinh, sinh vién hoc tai cac co s¢ gido dyc ngoai
cdng 14p tai Phu lyc ban hanh kém theo Nghi dinh sé 57/2(]17/ND CP ngay 09
thing 5 niim 2017 cba Chinh phi quy dinh chinh sich wu tién tuyén sinh va hd tro
hoc tap d6i véi tré mdu gido, hoc sinh, sinh vién dan tde thiéu sb rit it ngudi.

k) Yéu ciu, diéu kién:

Hoc sinh trung hoc phd thong thude 16 dan téc: Céng, Mang, Pu Péo, Si La,
Cé& Lao, B8 Y, La Ha, Ngai, Chut, G Du, Briuy, Ro Mam, L8 L§, Ly, Pa Thén, La
Hu dang hoc tép tai cdc co s& gido duc thudc hé thong gido duc quc").c dan.

I) Cin et phép Iy:
- Nghi dmh 56 57/2017/ND CP ngay 09 thang 5 nim 2017 cia Chinh phi
quy dinh chinh sach vu tién tuyen sinh va h trg hoc tap ddi véi tré mau gido, hoc

sinh, sinh vién dén toc thiéu sb rat {t ngudi.
- Nghi dinh $6 1 04/2022/ND-CP ngay 21 thang 12 ndm 2022 ciia Chinh pha

sua doi, bé sung mot 56 dzeu ciia cde Nghi dinh lién quan dén viée nip, xuat trinh
6 hj khdu, 56 tam tri gidy khi thuc hién thi tuc hénh chinh, cung cdp dich vu

cong.
Chii thich: Phén chit in nghiéng 1o néi dung duge st d@6i, bé sung.
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Mau sé 02

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dgc idp - Ty do - Hanh phiic

PON PE NGHI HO TRQ HQC TAP
(Duing cho hoc sinh, sinh vién hoc tai cdc co s& gido duc cong 14p)
Kinh giri: (Co sé gigo duc va dio tao)
Ho va tén hoc Sinh sinh vién:..........

Hién dang hoc tai lop ....................................... ............ v rersesaeeers
Truong:... ' ‘ et

T6i lam don nay dé nghij céc cAp quén Ju xem xét, giai quyét cip tién hd tro hoc tap
theo quy dinh va ché d6 hién hanh./.

XAC NHAN CUA UY BAN NHAN DAN o igdy....thang....nam....

CAP XA! ' Nguwoi lam don
(Ky, ghi 15 ho tén)

| Noi hoc sinh, sinh vién ¢6 hd }{héu thurong tru
(Ky tén, déng dau)

! Trrdng hop hoc sinh, sinh vién c6 gidy khai sinh hogc thé Can cudc cong ddn,
Chitng minh nhén dén, Gidy xdc nhén thong tin vé cu tvi, Gzay thong bao s dinh
danh cd nhdn va thong tin cong dan trong Co so dik li¢u quoc gia vé dén cu thi ndp
gidy khai sinh hofic thé Cdn cudc cong dan, Ching minh nhdn dén, Gidy xdc nhan
théng tin vé cw tri, Gmy thong bdo 56  dinh danh cdé nhin va thong tin cong dan
trong Co & dit lidu quéc gia vé dédn cw (ban sao cé mang ban chinh dé dbi chiéu
hodc ban sao ¢6 chimg thye tir ban chinh) kém theo don, khéng can x4c nhén cla

Uy ban nhan d4n cip x4.
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Mau sé 04

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
' Déc ldp - Ty do - Hanh phii¢

PON DE NGHI HO TRQ HQC TAP
(Ding cho hoc sinh, sinh vién hoc tai cdc co s¢ gido duc ngoai cdng lap)

Kinh geri: Phong Gido duc va Pao tao (d6i vai hoc sinh tiéu hoc va
trung hoc co s&); S& Gido dyc va Dao tao (d6i véi hoc
sinh trung hoc pho thong); Phong Lao dong - Thuong

binh va Xa hoi (d61 véi hoc sinh, sinh vién hgc tai céc co
s& gido duc dai hoc va co s& gido duc nghé nghiép)

Téi [am don nay d& nghi cic cép quan Iy xem xét, giai quyet cép tién hd trg hoc tép theo
quy dinh va ché d6 hién hanh./.

..... , ngay...thang....nAm....
Nguwoilam don
(Ky, ghi r5 ho tén)
XAC NHAN CUA €O SO GIA0 DUC
CO SO IR0 QUC: ..ottt s bt s
Xacnhdn em:....ccooovvvvirneceenes ettt st ee s saas s bbb A A bA A b m s e et b e e s e s b EA SR reS
Hi¢n 12 hoc sinh, sinh vién dang hoc tai 10p:.....ccomnnvenne Khoal e,
Céc chi tiét néu trong don 13 ph hop véi hd so ma co sé gido duc dang quén 1.
Pang huo‘ng chinh séch cing tinh chét tai truomg (néu c6), s6 tién:........... ..ddng/thang va
duge hudnmg.... ..théng/nam.

Pé nghi cic clp quan ly xem xét, giai quyét tién hd trg hoc tip theo quy dinh va ché do
hién hanh./.
..... ,ngay....thdng....ndm....

Thii truéng don vi
(K¥ tén, dong dau)
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- B. Thii tuc hanh chmh cip huyén
Linh vire Giao due va dao tao thuoc hé thong giso duc qubc din
1. Xét, dayét chinh sach hd tro dbi voi hoc sinh ban tra dang hoe tai cac

trudmg tiéu hoc, trung hoe c& sé & x4, thon dic biét khé khin
a) Trinh ty thyc hién:

Bu*éc 1: Vao thoi diém hoc smh déu cap Jam thé tuc nhép hoc, nha trirong td
chirc pho bién, thong bao rfng 1ai, hudng dan cho bd, me (hoidc ngudi giam ho hop
phap) va hoc sinh thude ddi twong duge huéng chmh sdch chudn bi hd so dé nghi

hd tro. _
Budc 2: Trong thdi han 10 ngdy 1am viée, ké tir ngay nha trudng niém yét
- théng béo, gia dinh hodc hoc sinh ndp day di hd so cho co sé gido duc.

Budc 3: Co s6 gido dyc tlep nhan hd so; 14p danh sach. Trong thoi
han 5 ngay lam viée, ké tir ngay het han ndp hd so, nha trudmg t6 chirc xét duyét
va lap hd so theo quy dinh va gitri vé phong gigo duc va dio tao.

~ Bude 4: Phong giao duc va dao tao tlep nhan hd so cia co s gido

duc. Trong thdi han 5 ngay lam viéc, ké tir kh1 nhén duoc hd so dé nghi hd tro coa
céc nha trudng, phong gido duc. va dao tao téng hop, thdm dinh trinh Uy ban nhan

dan cAp huyén phé duyét.

Budc 5: UBND cép huyén nhén hd so dé nghj cua phong gido duc va dao
tao. Trong théi han 3 ngay lam viée, ké tir khi nhén ho so trinh cua phong glao duc
va dio tao, UBND cép huyén xem xét, ban hanh Quyet dinh phe duyét.

Buéc 6: Phong gido duc va dao tao giri cac trudmg két qua phé duyét hoc
sinh duoc huong chinh sach hd trg dé nha tredng théng béo cong khai va 6 chirc
trién khai thue hlén

b) Cach thirc thye hién:

Nop truc tiép tai co sé¢ gido duc hodic giti qua duong buu di¢n hodc truy cép
trang web tai dia chi: http://dichvucong.dongnai. gov.v dé duogc huong dan ndp hoé

so true tuyén qua mang,
¢) Thanh phén, 56 Iwgng hé so:

H6 so' gbm:

- Pon d& nghi hd trg (dm v6i hoc sinh tiéu hoc theo MAu so 01, hoc sinh
trung hoc ¢o sé theo Mau. s6 02 tai Phu luc kém theo Nghj dinh s6 1 16/2016/ND—
CP). '

- Ban sao ctia m{t trong cac logi gza:y to: Thé Can cuoce cong dén, Chzmg

minh nhén din, Gidy xdc nhdn thong tin vé cu tri, Gzay théng bdo 56 dinh danh ca
nhdn va théng tin cong dan trong Co s& dit liéu quéc gia vé dan cu trong truong
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hop co quan, t6 chiic khéng thé khai théc dupe thong tin cu tril ciia cong dén trong
Co so dit liéu quoce gia vé dan cu.

S6 lwong hé so: 01 b

d) Thoi han gidi quyét:
- Kinh phi hd trg tién &n va tién nha & cho hoc sinh duge chi tra, cap phit
héng théang. _

- Gao duoc cAp cho hoc sinh theo dinh ky nhung khéng qué 2 lAn/hoc k.

d) Péi twgng thyre hién:

Hoc sinh hoac cha, me hodic ngudi gidm hé cia hoc sinh.

e) Co quan thwre hién: |

- Co quan/N guou c6 thdm quyén quyét dinh: Chii tich UBND cép huyén.

- Co quan tryc tlep thuc hién: Phdng gido duc va dao tao; Co s¢ gido duc.

) Két qua thue hién:

- Quyét dmh dugce hudng chinh sich hd trg. déi véi hoc sinh bén tru dang hoc
tai cac trirong tiéu hoc, trung hoc ¢& s& & x4, thon dac biét kho khin.

- Mm thang hoc sinh dugc hd tro 15 kg gao va hd tro tién an bing 40% mttc
luvong 161 thiéu chung va duge hudng khéng qua 9 thang/nim hoc/hoc sinh.

- Déi v&i hoc sinh phai ty lo chd &, méi thang dwoc h tro tién nha bing 10%
miurc lwong t0i thiéu chung va duvoc hudng khong quéd 9 thang/nam hoc/hoc sinh.

h) Phi, 1§ phi: Khong. - | |

i) Miu don, t& khai:

- Pon dé nghj hd trg. (461 véi hoe sinh tiéu hoc theo MAu sé 01, hoc sinh
trung hoc co s& theo Mau s& 02 tai Phu luc kém theo Nghi dinh sb 116/2016/ND-
CP).

k) Yéu ciu, diéu kién:

Déi véi hoe sinh tiéu hoc va trung hoc co s¢ phdi dam bao mdt trong cac
didu kién sau:

- La hoc sinh bén tri dang hoc tai céc trrdng pho thong dan toc ban tru;

-La hoc sinh ma ban than va bd, me hodc ngudi giam hé co hd khéu thudng

tri tai x4, thon dic biét khé khan dang hoc tai céc trrong tiéu hoc, trung hoc co so
thude x8 khu vue IIT, thén diic biét khoé khin ving dan tdc va mién nui; cée x4 dic

biét kho6 khan ving bii ngang ven bién va hal dao.
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Nha & xa trudng khoang cdch tir 4 km tré 1én @61 vé6i hoc sinh tidu hoc va tir
7 km trd 1én d6i voi hoc sinh trung hoc co 50 hode dja hinh cach trg, glao thong di
 1ai khé khin: phai qua séng, sudi khdng c6 clu; qua deo nii cao; qua ving sat 10

dht, da; _
- = Lahoc sinh ma ban than v:‘i b8, me hojc ngudi gidm hd ¢6 ho khiu thudmg
trd tai X8 khu vye 111, thon ddc biét kho khan ving dan tdc mién ndi dang hoc tai
céc trrdmg tiéu hoc, trung hoe co s& thude x4 kbhu vye I ving dan to¢ va mién nui.
Nha & xa trudng khoang céch tir 4 km trd 1én dbi véi hoc sinh tidu hoe va tir 7 km
trd lén dbi v6i hoc sinh trung hoc co s& hogc dia hinh cach trd, giao thong di lai

kh6 khiin: phai qua sdng, sudi khéng cé ciu; qua déo, nii cao; qua ving sat 1¢ dét,
da. :

I Can cit phép ly:

- Nghj dinh s 116/2016/ND- cp ngay 18 thang 7 ndm 2016 ciha Chinh

phti Quy dinh chinh sach h3 trg hoc sinh bén tri, trudng phd théng dén tdc ban tra
va hoc sinh trung hoc phd thong & x4, thon dic biét khé khan.

- Nghi dinh 56 1 04/2022/ND-CP ngay 21 thing 12 nam 2022 cua Chmh phu

. sttq doi, bé sung mot 6 dzeu cia cée Nghi dinh lién quan dén viéc nop, xuat trinh

56 hd khdu, s6 tam tri gidy khi thuc hién thi tuc hanh chmh cung cdp dich vu

cong.

Chi thich: Phdn chit in nghiéng Ia ngi dung dwpc sz?a»do”’z', bé sung.
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Mau s6 01

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doe lap - Tu do - Hanh phic

PON PE NGHI HO TRQ
(Dung cho cha, me hoc sinh tiéu hoc hoc bén tri tai trudng phé thong & x4, thon
~déc biét khé khan)
KmhgLrlTmong..................; ..................................... IR
HO VAt ettt e et st es s s cbe o e e sacsbas sb b cr s sraa sk
La cha/me (hodc ngudi gidm hd) clia hoc sinhi......oerevecerveninicicniiinnean,
Sinh ngay............... thang............... nam
DAN 1OC: vvvrrervennorereonesnene. thude hd ngheo o (d4nh déu X vao 6 vudng néu thude
hd ngheo).
Thuong tri tai thén/ban,......oooeevvvvevnennnnnn, XA corerrerereesersoneniis s sssssnoras
thUGC VUNG! cieiicer ettt st assss st st
Huyén......oocevvviiiveninninn. Tinh oo ecreer e p et en
Namhoc...c..voevennnen. Lahoc sinh I6p:....... TEOUIONG vvecvcminienceciniiinnnss '
Vi ly do (chon 1 trong 2 Iy do sau): -
- Nha & xa trudng (ghi rd céch noi hoc tip bao phiéu km): ......ueevenee. arases

- Pia hinh giao thong khé khén: o _
Nén hoc sinh khong thé di dén trudng va trd vé nha trong ngay.

'V1 vdy, t6i lam don ndy & nghj céc cép quén_ly xem xét, d hoc
dugce hudng chinh sach hd tro tidn va gao theo quy

dinh tai Nghi dinh 6 ......... /2016/ND-CP ngay...... thang...... nadm 2016 ciia
Chinh phu, gom: _

1. Tién 3n o

2. Tién nha & (di v6i tredng hop hoc sinh phai tu lo ¢hd &) o

2. Ggo: D " ‘

Nguwoi lﬂm don
Ky, ghi 18 ho, tén hodic Piém chi)
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Mau sb 02

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1dp - Tw do - Hanh phuc

| DON PE NGH] HO TRQ
(Ding cho hoc sinh THCS, hoc sinh THPT hoc bén trii tai trudng phb théng & x4,
thon déc biét kho khﬁn)
Kinh guri Traong: «.ovovveeniccnvinmciiinn

Ho va t8n DO SINN: .oiviieiercerecieecervierie e nrsrree e s eios semscsacsssanssens rereerrenveanes
Sinh ngdy.............. thang............... nim

Dan toc: ..eevree. e enareneanas OO e eesissaesiens
Thudng trit tai thén/ban...........vvevvvnnernvnnnn... e R
thUudC VINE: crevveecre v crenirecneeneeriesr s seneesnonns

HUYEN 1ovnrreicrseressenseesssssnsnsesssssnssssseneenes TN ¢ v
Nim hoe......cooveeens La hoc sinh 16p:...... TIUONE..ccovverirriseinrerrnriniansans

Vi ly do (chon 1 trong 2 1y do sau):

- Nha & xa Wu&ng (ghi 18 cach noi hoc tap bao nhiéu km): ..............
- Dia hinh giao théng khé khin: o

Nén em khong thé di dén tryomg va trdr v& nha trong ngay.

Vi vdy, em lam don nay dé nghj nha trudng xem xét, trinh clp c6 thdm quyén de
em dugc huéng chinh sach hd trg tién va gao theo quy dinh tai Nghl dinh sé:
/2016/ND-CP ngay...... thang...... niim 2016 cia Chinh phi, gom:

1. Tién#n o :
2. Tién nha & (46 voi trudng hop hoc sinh phai ty lo chd &) o
3.Gao: O

Ngwoi lam don
(Ky, ghi rd ho, tén)
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2. Hb tro hoc tap dbi véi tré mau glao, hoc sinh tiéu hoc, hoc sinh trung
hoe co s, sinh vién cdc din tde thiéu sé rit it nguwvi

a) Trinh ty thwe hién:

- Dbi véi tré méu gido, hoc sinh tidu hoc, hoce sinh trung hoc co s&, sinh vién
hoc tai cic co s& gido duc cong lap

+ Péu nam hoc, cac co s& gido duc mim non, co s& gido duc pho théng ¢4
tré mau gido, hoc sinh tiéu hoc, hoc sinh trung hoc co s¢ dan toc thidu sé rét it
ngudi theo hoc td chic pho bién, thong béo rong rii, hudng dan cho cha me (hojic
nguoi chim soc) tré mau gi4do; cho hoc sinh ‘thude dbi tugng duoc hucmg chinh
sach 1am don @ nghj hb trg hoc tap. _

+ Piu khéa hoc, cac truqng du bi dai hoc, céc ccr, s¢ giao dl;w dgi hoc ¢6 hoc
sinh, sinh vién dan toc thiéu s rat it ngudi theo hoc t6 chirc pho bi€n, thong bao
réng rdi cho hoc sinh, sinh vién thudc déi tuong duoc huérng chinh séch lam don de

nghi h trg hoc tép.

-+ Trong thot han 20 ngay lam viéc, ké tir ngdy niém yét théng bao, cha me
(hodc ngudi chdm soc) tré mau gido; hoc sinh, sinh vién ndp don cho co sé gido
duc. _ ‘

+ Trong thoi han 10 ngay lam viéc, ké tir ngdy hét han hét han nhén don, céc
co s¢ giao duc ¢6 trach nhiém t6 chirc xem xét don dé > nghj hé trg hoc tép, lap va
phé duyét danh sach db1 trong duoc hudng, niém yét cong kha1 danh sich d6i
teong duge hudng, gin bao cdao co quan quén ly cap trén tryc tiép va thic hién viéce

chi tra.

Tré méau giao, hoc sinh, sinh v1en hoc tai cac co s& gido duc cong ldp chi cin
nop don dé nghi hd trg hoc tip mét 14n khi bt dAu vao hoc tai mot co s& gido duc.
Trong cic nam hoc tiép theo, cac co s¢ gido duc cén cir vao danh sach tré méu gido,
hoc sinh, sinh vién dén tdc thidu sb rét it ngudi dang hoc tai trudng va don dé nghi
clia tré mau gido, hoc sinh, sinh vién méi vao hoc dé 14p va phé duyét danh sach

dbi tuong dugc hudng.

Céc co s& gido duc cdng 1dp chi tra tidn hd tro hoc tip truc tiép cho cha me
(hojc ngudi chim séc) tré miu gido; cho hoc sinh, sinh vién. Viée chi tra thuc hién
theo thang.

- Pbi véi tré miu gléo hoc sinh, sinh vién hoc tai cac co s& giao duc ngoai

cong lap

+ Péu nim hoc, cé,c co s& gido dyc mam non, co s& gido duc pho théng ¢6
tré mau gido, hoc sinh tiéu hoc, hoc sinh trung hoc co s& dén tée thiéu sé rat it
ngudi theo hoc t6 chirc phd bién, théng bao rong i, huéng dan cho cha me (hosc
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ngudi chim séc) tré mﬁu gido; cho hoc sinh thude déi tucmg duge huong chinh
sach lam don d8 nghi hé tro hoc tép.

+ PAu khéa hoc, céc co s& gido duc dai hoc ¢6 sinh vién dén tdc thiéu s rit
it ngudi theo hoc t4 chirc phd bién, théng béo réng rai cho hoc sinh, sinh vién thudc
doi trgng dugce hudng chinh sach lam don dé nghi hd trg hoc tip.

-+ Trong thdi han 20 ngay lam viée, k& tir ngay niém yét thong béo, cha me
(hofic ngudi cham séc) tré mau giso; hoc sinh, sinh vién ndp don cho co s& gido
dyc. Céc co s¢ gido duc ¢d trach nhiém x4c nhén vao don dé nghi hd tro hoc tap
cia cha me (hodc nguoi chdm soc) tré mau gido; cia hoc sinh, sinh vién dén toc
thiéu sb rat it nguoi. |

+ Trong thoi han 30 ngay lam viéce, ké tir ngdy khai giang nim hoc, khéa
hoc, cha me (hodc nguoi cham séc) tré méu gido; hoc sinh tiéu hoc, hoc sinh trung
hoc co s& ndp don dé& nghj hd tro hoc tép cho phong gido dyc va dao tgo; sinh vién
hoc tai cdc co s& giao dyc dai hoc nfp don d€ nghi hd trg hoc tdp cho phong lao
dong - thiong binh va x& hdi tai noi tré mau gléo hoc sinh, sinh vién ¢6 hd khédu
thudng tri. Trong trurong hop hoc sinh, sinh vién khong truc tiép dén ndp thi cha
me hoc sinh, sinh vién nép thay. '

_ + Trong thoi han 10 ngay lam viée, ké tir ngay hét han nhén don dé nghi hd
trg, phong giédo dyc va dao tao, phong lao dong - thuong binh va x& héi ¢b trach
nhiém to chirc xem xét don, 14p va phé duyét danh sach dbi tuong duoc hudng,
niém yét cdéng khai danh sach i twgng duge huéng chinh sich va thuc hlen chi
tra.

+ Phong gido dyc va dao tao, phong lao dong thuong binh va xa ho1 chi tra

~ tién hd tro hoc tap truc tiép cho cha me (hodic ngudi chim soc) tré mau g1a0 hoc
sinh, sinh vién hoZc théng qua cha mg hoc sinh, sinh vién thugc céc co s& g1ao duc
ngoai cong lap. Ty thuge vao didu kién thuc té cia déi tugng duge hudng, vige chi

tra ¢6 thé thue hién theo thang hodc theo quy.

b) Céch thire thye hién: Nop truc tiép hoic qua buu dién hodc truy cép
trang web tai dia chi: http://dichvucong.dongnai.gov.vn dé duoc huéng din nop ho

sQ truc tuyén qua mang.
¢) Thanh phén, s6 hrgng hd so:
Hb so gbm: Pon dé nghj hd trg hoc tip (theo méu).
So lwgng hé so: 01 b6,
d) Thoi han giai quyét:

- D61 voi tré mau gido, hoc sinh, sinh vién hqc tai cdc co s& giao duc cong
lap: Thoi han ra quyét dinh 13 10 ngay lam viéc k& tir ngay hét han nhan don.
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- Péi véi tré miu gido, hoc sinh, sinh vién hoc tai cdc co s& giao duc ngoai
cong 14p: Thoi han ra quyet dinh 1a 40 ngay 1am viéc ké tir ngay khai giang nam
hoc.

d) Péi trgng thye hién:

Tré miu gi4o, hoc sinh tiéu hoc, hoe sinh trung hoc co sd, sinh vién thude 16

dan téc: Céng, Mang, Pu Péo, Si La, C& Lao, B6 Y, La Ha, Ngéi, Chut, G Pu,
Brau, Ro Mam, L6 L6, Ly, Pa Thén, La Hi dang hoc tap tai céc co s& gido duc

thudc hé théng gido duc qudc dan.

e) Co quan thire hién:

Co s& gido duc, phong gido duc va dao tao, phong lao ddng - thuong binh va
x4 hoi.

g) Két qua thue hién:

- Quyet dinh phé duyét danh séch tré mau gido, hoc sinh, sinh vién dén téc
thidu sb rat it ngudi duge hudng hd trg hoc tap. .

- Tré méu gido dén tde thiéu sé rat it ngudi hoc tai cdc co 6 gido dyc mém
non dugc huéng mirc hd tro hoe tap bang 30% mirc lwong co sd/tré/thang, | '

- Hoc sinh dén tdc thidu sb rdt it ngudi hoc tai cac truong tiéu hoc, truong
trung hoc co sé duge hudng mirc hd trg hoc tip bing 40% mirc luong co sé/hoc
sinh/théng. | | : '

- Hoc sinh dén tc thiéu s6 rat it ngudi hoc tai c4c trudng phé thdng dan téc
ban tri hodc 12 hoc sinh béan tri hoc tai trudng pho thong cong lap c6 hoc sinh bén
tri duoc hudng mic hd tro hoc tip bing 60% mikc luong co s& /hoc sinh/théng,

- Hoc sinh dén téc thiéu~sc"> rét it ngudi hoc tai céc trudmg phé théng dan toc
ndi trd duge hudng mirc ho trg hoc tdp bang 100% mure luwong co sd/hoc
~ sinh/thang.

- Hoc sinh, sinh vién dén toc thiéu sb rit it ngudi hog tai cac truong, khoa du
bi dai hoc, cdc co s& gido duc dai hoc duge hudng mirc ho trg hoc tdp bang 100%
muc [uong co sd/ngudi/thang.

Thoi gian duge hudng hd tro: 12 thang/ndm cho dbi tugng c6 thoi gian hoc
du 9 thang/nim tré 1én; trudng hop d6i twong hoc khong du 9 théng/ndm thi duge
huéng theo théi gian hoc thuc te.

h) Phi, 1¢ phi: Khong.

i) Miu don, mau to khai:

MAu Don dé nghj hd tro hoc tip
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_ - Mdu 56 01: dung cho cha me tré mdu gido hodc ngwdi chim soc tré mdu
gido hoc tai cdc co s¢ gido duc cong I@p tai Phy luc ban hanh kém theo Nghi dinh

80 57/2017/ND-CP ngay 09 thang 5 ndm 2017 cua Chinh phi quy dinh chinh sdch
wu tién tuyen sinh va hd tro hoe z‘ap ddi voi tré mdu gido, hoc sinh, sinh vién dén
toc thiéu s6 rdt it nguoi, dwoc sira ddi, b6 sung tai khoan 7 Diéu 13 Nghi dinh
56 104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cia Chinh phu sika doi, b6 sung mot so dzeu
ctia cde Nghi dinh lién quan dén vige nop, xudt trinh 50 h khdu, s6 tam tri gidy
khi thue hién thu tuc hanh chinh, cung cdp dich vu céng.

Méu 56 02: dimg cho hoc sink, sinh vién hoc tai cdc co 56 gido duc cong
IGp tai Phu luc ban hanh kém theo Nghj dinh s6 57/201 7/ND-CP ngay 09 thang 5
ndm 2017 ctia Chinh phi quy dinh chinh séch wu tién zuyen sinh va hé trg hoc tdp
ddi véi tré mdu gido, hoc sinh, sinh vién dan toc thidu sé rdt it nguoi, dwoce sika déi,
b6 sung tai khodn 7 Didu 13 Nghi dinh sé 104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cia
Chinh phii siea déi, b6 sung mét s6 didu ciia cde Nghi dinh lién quan dén viée nép,
xudt trinh 56 ho khdu, sé tam tril gz'é'y khi thue hién thu tuc hanh chinh, cung cc'i;v
dich vu cdng.

Mau sé 03: dung cho cha me tré mau gido hodc nguodi chim séc tré mAu giao
hoc tai cdc co s& gido duc ngoai cong 14p tai Phu luc ban hanh kém theo Nghj dinh
50 57/2017/ND-CP ngdy 09 théng 5 nim 2017 ctia Chinh phtt quy dinh chinh sach
wu tién tuyen sinh va hd trg hoc tp dbi véi tré miu gido, hoc sinh, sinh vién dén

toc thidu s rat it ngudi
Mau s 04: ding cho hoc sinh, sinh vién hoc tai céc co s0 gido dyc ngoai

cong 1ap tai Phu luc ban hanh kém theo Nghj dinh sb 57/2017/ND-CP ngay 09
thang 5 ndm 2017 cta Chinh pht quy dinh chinh sach vu tién tuyen sinh va hd trg
hoc tap dbi véi tré miu gido, hoc sinh, sinh vién dén toc thifu s6 rat it nguoi

k) Yéu cau, didu kién:
Tré mau gido, hoc sinh tidu hoc, hoc sinh trung hoc phd théng, sinh vién thuée 16
dén toc: Cong, Mang, Pu Péo, Si La, C& Lao, BG Y, La Ha, Ngai, Chit, G Bu,
Brau, Ro Mam, L6 Lo, Lu Pa Thén, La Hu dang hoc tdp tai cic co s& gido duc
thudc hé théng gido duc quoc dén.

I) Cin civ phap ky: :

- Nghj dinh s6 57/2017/ND-CP ngay 09 thang 5 nam 2017 cua Chinh phu
quy dinh chinh séch wu tién tuyen sinh va hd trg hoc tép dbi VO’I tré mau gido, hoc
sinh, sinh vién dan tgc thiéu sb rat it nguoi.

- Nghj dinh 561 04/2022/ND-CP ngay 21 thding 12 ndam 2022 cia Chinh phii
sia doi, bé sung mot 56 dzeu cua cac Nghi dinh lién quan dén viéc nép, xuat trinh
56 hd khdu, s6 tam trit gidy khi thuc hién thi tuc hanh chinh, cung cdp dich vu
céng.

Chii thich: Phdn chiy in nghiéng Ia ni dung duoc siva doi, bé sung.
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Mau s6 01

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phiic

PON PE NGH] HO TRQ HQC TAP
(Dung cho cha me tré miu g1a0 hofic ngudi chim séc tré mau giso hoc tai cic co s&

- gido duc cong 14p)
~ Kinh giri: (Co 6 gido duc) -

Ho va tén cha m¢ (hodic ngudt chdm séc): .......... Peieesriesntriacasasisians
HO khéu thudmg tri tai.......oveeiivviinnennenns et e
La cha/me (hodc ngirdi chim s6C) Clla 8M:...veveevsinivnicniiiieiiiiniiienen
N3 1030 1122 O
D 1 oo RO PSPPSR
Hién dang hoc tai LOp:. .. iv it ie s
D10 (o707 O OO

T6i lam don nay d& nghi cic cp quan Iy xem xét, giai quyét cdp tién hd trg hoc tap
theo quy dinh va ché d6 hién hanh./.

XAC NHAN CUA UY BAN NHAN DAN CAP.....,ngay....thang....nam....

XAl Ngwoi lam _ don
Noi tré miu gigo c6 hé khdu thudng tri(Ky, ghi 16 ho tén)

(Ky tén, déng déu)

' Trudng hop tré miu gido co glay khai sinh bodc the Cdn cudc cdng ddn, Ching
minh whén dén, Gidy xdc nhdn thong tin vé cie tri, Gzc?y théng bdo so dinh danh cd
nhén v& théng tin céng dan trong Co sé dit liéu quéc gia vé dan cu thi nép gidy
khai sinh hodc thé Cdn cudc cong din, Chimg minh nhin dén, Gidy xdc nhdn
théng tin vé cw tr, Gzay théng bdo s6 dinh danh cd nhan va théng tin cong ddn
trong Co s& dit liéu quéc gia vé dan cw (ban sac c¢6 mang ban chinh dé dbi chibu -
hodc ban sao c6 chimg thyc tir ban chinh) kem theo don, khong cin xac nhan cta

Uy ban nhén dan cip x4.
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Miu 56 02

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dje 1ap - T do - Hanh phiic

PON DE NGHI HO TRQ HQC TAP
(Dung cho hoc sinh, sinh vién hoc tat cac co sa giéd duc cong lap)
~ Kinh guii: (Co 56 gido duc va dio té,io)
Ho va tén hoc sinh, sinh viétt.......cc.crvviienrnnn. ‘
H6 khau thudng trd tai....
Sinh ngay:.....cvveercrennnnne
Dén t(“)c ........................................

T6i Iam don nay aé nghi cac cAp quan 1y xem xét, giai quyét cép tién hd trg hoc tap
theo quy dinh va ché d6 hién hanh./.

XAC NHAN CcUA UY BAN NHAN DAN ... ,ngay....thang,....ndm. ...
CAP XA! Nguwoi lam don

Noi hoc sinh, sinh vién c¢é hd khiu thudmg (K, ghi rd ho tén)
tria .
(K¥ tén, dong déu)

! Trudng hop hoc sinh, sinh vién ¢4 gify khai sinh ho#ic thé Can cuoc cong dan,
Chiing minh nhdn dan, Gidy xdc nhén thong tin vé cu tri, Gzay théng bao s dinh
danh cd nhdn va thong tin céng ddn trong Co so dit lidu quoc gia vé dén cu thi nfp
gidy khai sinh hodc the Cdn cudc cdng dan, Chitng minh nhéan ddn, Gidy xdc nhin
théng tin vé cu tvil, Gzay thong béo 56 dinh danh cd nhdn va théng tin cong ddn
rong Co 56 di liéu quoc gia vé din cw (ban sao ¢6 mang ban chinh dé dbi chiéu
hodc ban sao c6 ching thyc tr ban chinh) kém theo don, khéng cin xAc nhén cha

Uy ban nhén dan cdp x4.
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Mau sé 03

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc ldp - Tw do - Hanh phuc

PON DE NGHI HO TRQ HQC TAP

(Dung cho cha me tré mau gido hodc ngudi chim séc tré miu gido hoe tai cic co s6
gido duc ngoai cong lap)

Kinh giti: Phong Gido duc va Pao tao

Ho va tén cha me (hodc ngudi cham SOC):......iviiic it e

HE KhaAU thUSIE t0 18150 evevvveerseerrereeneieneeeessssesisesssssssesasssssss e sarssssnsesssersasesssassennes
La cha/me (hodc nguorl cham $OC) €A EMMuucuiceicinciaeimnesesiericrirecrinnvamrneeer e sesnes

Dan tdc:....
Hién dang hoc tai lop ......... et esere e et i et e et e e st
Téi lam don nay @& nghi cac chp quén ]y xem xét, giai quyét cdp tién hd trg hoc tip
theo quy dinh va ché d¢ hién hanh./.

., ngay....thang....nam....

Nguwéi lam don
(Ky, ghi rd ho tén)

XAC NHAN CUA €O 8GO GIAO DUC

CO SO ZIA0 AUC .. civieer it creesesresseeresinsenrs e nesssssosresses seessussass srassissbaenssasnse

Hién 13 tré mau gido AN NOC 1a12 cverrarirrrereenrnseerenimresmserserssesesssressesesstssses S
Céc chi tiét néu trong don 1a phi hep véi hd so ma co s gido duc dang quan ly.

Dang huong chinh sach cung tinh chat t{ﬂ trudmg (néu co), sé tién....... dang/thang
va duge hudng......thdng/nam.
De' nghj céc cdp quan 1y xem xét, giai quyét tién hé trg hoc tip theo quy dinh va
ché 6 hién hanh./. :

.,ngay....thang...nam....

Thiu trwéng don vi
(Ky tén, dong déu)
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Maiu s6 04
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
~ Dée 14p - Ty do - Hanh phite

PON PE NGHI HO TRQ HQC TAP
(Dang cho hoc sinh, sinh vién hoe tai cdc co s& gido duc ngoai cong lap)
Kinh giti: Ph(‘)ng Gio duc va Dao tao (d6i vai hoe sin,h tiéu hoc va
' trung hoc co 36); S& Gido dyc va Dao tao (doi voi hoc sinh
trung hoc pho théng); Phong Lao déng - Thwong binh va
X3 héi (d6i véi hoc sinh, sinh vién hoe tai cdc co sO gido
dyc dai hoc va co sd gido duc nghé nghiép) |

Ho va tén hoc sinh, Sinh VI ..v.ccvvvv et ceeese s s s saen

' Téi 1am don nay @& nghj céc cip quan ly xem x¢ét, giai quyét cip tidn hd trg hoc tip theo
quy dinh va ché d6 hién hanh./.
, ngay....thang....nadm....

Negwdi lam don
(Ky, ghi 13 ho tén)

XAC NHAN CUA CO SO GIAO DUC

Céc chi tiét néu trong don 13 phi hop véi hd so ma co s& gido duc dang quan ly.
Pang hudng chinh sach cing tinh chét tai tredng (néu c), sb tién:...........dong/théng va
duge hudng.............. thang/nam.
D& nghi cac cz’ip quan ly xem xét, giai quyét tién hd tro hoc tap theo quy dinh va ché do
hién hanh./.

cernsligay.. thang...ndm....

Thi trwéng don vi
(Ky tén, dong dau)
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3. H3 tro #n trwa cho tré em miu gido

a) Trinh ty thyc hién

Thang 8 héng nim, co s& gido duc mam non t§ chirc phd bién, thdng bao
rong rai va hudng dan cho cha me hofic ngudi cham séc, nudi dudng tré em thuge
d6i twong dugce hudng chinh séch ndp hd so dé nghi hd trg in trua.

Trong vong 15 ngay lam viée ké tir ngdy co s& giso duc mdm non théng béo,
cha me hodic nguoi chdm séc, nudi dudng tré em ndp tryc tiép hodc qua buu dlen
hojc true tuyén 01 bd hd so theo quy dinh tai co s& gido duc mém non. M5i déi
twong ndp 01 bd héd so cho 01 14n d4u dé nghi hd tro trong ca thot glan hoc fai co
s& gido duc maim non. Riéng d6i tuong tré em 14 nhan khdu trong gia dinh thudc
dién h$ ngheéo, cin nghéo theo quy dinh ctia Thi tuémg Chinh phu ndp bd sung
Gidy ching nhén hd nghéo, hé can nghéo theo timg nim hoc.

Co s6 gido duc mam non tiép nhén, kiém tra thanh phfm h(‘i s0, néu thanh

ha.n hd so ndp 12 ban sao chua ¢6 ching thure cda cép cé thim quyén, ngudi nhén
hé so ¢ tréch nhiém d6i chleu v&i ban chinh, ky xac nhén vao ban sao dé dua vao
hé so, yéu clu bd sung néu hd so chua diy du hosic chwa dung quy dinh. Sau khi
-~ tiép nhén hé so hop 18, co s& gido duc mim non g gidy tiép nhan hd so cho cha
me hodc ngudi chim séc tré em. Trudng hop hd so gt qua buu dién. hojic truc
tuyén khong béo dam yéu cﬁu trong thdi han 05 ngdy lam viée co s& gido duc mim
non gu'l thong bao khong tiép nhan hd so va Iy do cho cha m¢ hodc ngudi cham

séc, nudi dudng tré em.

Trong vong 10 ngdy lam viée, ké tir ngay hét han nhan hd so, co s& giao dyc
mém non ldp danh sdch tré em miu gido duoc hd trg #n trua theo MAu s6 01 quy
dinh tai Phy luc kém theo Nghi dinh so 105/2020/ND-CP ngay 08/9/2020 clia
Chinh phu quy dinh chinh siach phat trién gido duc mim non (Nghj. dinh sb
105/2020/NDb-CP) kem theo hd so theo quy dinh g vé phong gi4o duc va dao tao

dang quan Iy truc tiép dé xem xét, tbng hop. .
Trong vong 07 ngay lam viéc, ke tir khi nhan duge hd so cua co s6 gido duc

mam non, phong gido duc va dao tao tb chirc tham dinh hd so, tdng hop danh sach
tré em miu gido dugc hd tro dn trua theo Mau sé 02 quy dinh tai Phu luc kém theo
Nghi dinh Nghi dinh s& 105/2020/ND-CP gilti co quan t& chinh ciing cép trinh
UBND cép huyén ra quyét dinh phé duyét theo quy dinh cta Luit Ngén sich nha
nuoc. _

Trong vong 07 ngay lam viéc, ké tir khi nhén dugce hd S0 cua phong g1ao duc
va dao tao, UBND cap huyén phé duyét danh sich tré em mau gido duge hd trg in
trura va thong bo két qua cho co s& gido duc mam non.
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Sau khi d‘uoc cip c6 thim quyen phé duyét danh sach tré em miu gido duge
hd trg 4n trra, co s¢ gido duc mim non théng bao cong khai va td chitc trién khai

thuc hién chi hd trg.

Phwong thirc thyre hién _

: - Co s& gido duc mam non chju trach nhiém tlép nhan kinh phi va thuc hién

“vige chi tra. Cén ¢lr vao thyc té quan ly va cach t6 chirc 4n frua cta nha trudng,
lanh dao co s& gido duc mdm non thdng nhét v6i ban dai dién cha me tré em dé lya
chon thyre hién theo mét trong hai phuong thirc sau;

+ Phuong thize 1: Co s g1ao duc méim non gnr lai kinh phi hé trg de td chirc
bifa &n trura cho tré em (d8i véi cée co s& gido duc mdm non ¢6 té chirc nu 4n cho
tré em); _

+ Phuong thérc 2: Chi tra tryc tiép bing tién mat cho cha m¢ hogc ngudi
chdm sdc; nudi dudng iré em theo quy, dinh; Viéc chi tra kinh phi ho tr¢ &n trua
duoe thuc hlen 2 lén trong ndm hoc: 14n 1 chi tra du 4 thing vao thang 11 hoic
tha.ng 12 hang nam; I&n 2 chi tra du céc thang con lai vao thang 3 hodc thang 4
héng nam.

- Truong hop cha me hodc ngudi chim soc, nudi dudng tré em chua nhén
. duge kinh phi hé tro an trua theo thoi han quy dinh thi dugc truy linh trong ky chi
- tra tiép theo.

- Truéng hop tré em chuyén trudng, co s& gido duc mdm non cé trach nhiém
tra lai ho so de nghi ho trg &n trua cho cha me hodc ngudi cham soc, nudi duong tré
em. Co s& gido dyc mim non noi tré em chuyen dén cb trach nhiém bao céo phong
gido dyc va dao tao trinh Chu tich UBND cép huyen ra quyét dinh chuyen kinh phi
hoic c4p bb sung kinh phi dé co s¢r gigo duc mAm non noi tré em chuyén dén thyc
hién chi tra hd trg #n tria theo quy dinh.

- Tru(mg hop tré em théi hoc, co so gido dyc mém non ¢6 trach nhi¢m bédo
cao phong gido duc va dao tao, phong giao duc va dao tao trinh UBND cép huyén
dimg thuc hién chi tra.

b) Céch thirc thwe hién: Nop truc tiép hodc qua buu dién hodc truy cép
trang web tai dia chi: http: //dlchvucong dongnai.gov.vn dé dugc hudng dan ndp hd

SO truee tuyen qua mang. ,
¢) Thanh ph?m, 50 Iwgng hé so
‘Thanh phin hd so
- Pbi véi tré em thudng tri & thon dic biét khd khan, x3 ¢ diéu kién kinh té
- xd@ hdi dic biét kho khin, x3 dic biét khé khin ving bai ngang ven bién, hai dio

theo quy dinh cua Thu twong Chinh phi thi cha me hodic nguoi cham séc, nudi
dudng tré em cung cdp thong tin vé sé ' dinh danh cé nhdn ciia tré em hodc cua cha
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hogic me hodc ngudi cham sdc, nubi dudng tré em; ndp bdn sao cia mit trong cdc
logi gzay t0: Thé Can cudc cong dén, Chiing minh nhdn dén, Gidy xdc nhén thong
tin vé cuw tri, Gzay tkong béo s6 dinh danh cd nhdn va thong tin cong din trong Co
s¢ diF liéu qude gia vé ddn cw trong truong hop co quan, t6 chikc khong thé khai
thac duoc thiong tin cu tri cua cong dan trong Co so dit lidu qudc gia vé dén cw.

- Péi voi tre em khong cé ngudn nudi dudng duge quy dinh tai khoan 1
Piéu 5 Nghj dinh s§ 136/2013/ND-CP ngay 21 thang 10 ndm 2013 ctua Chinh phu
quy dinh chinh séch tro gitp x4 hoi dbi véi ddi tuong bao tro xa héi thi cha me
hoiic ngudi cham sée, nudi dudng tré em ndp mét trong sb céc loai gidy t&r sau:

+ Bén sao kém ban chinh d8 dbi chidu hojc ban sao cé chimg thuc Quyét
dinh vé viée tro cép x& hoi cia Chi tich UBND cip huyén;

+ Bén sao kém ban chinh dé di chiéu hotic bin sa0 ¢6 chimg thyc Van ban
x4c nhin cita UBND cap x4 hodc co s& béo tro x& hdi vé tinh trang tré md coi, bi
b6 roi hodc tré thude cic trudng hop khic quy dinh tai khoan 1 Piéu 5 Nghi dinh
s6 136/2013/ND-CP ngay 21 thang 10 ndm 2013 cia Chinh phu quy dinh chinh

sach trg gitip x4 hoi dbi véi déi tuong bao tr xa hdi;
+ Ban sao kém theo ban chinh dé 601 chiéu hoic ban sao c6 chimg thuc Gidy

chimg nhén nudi con nuéi dbi véi tré md cbi, bi bo roi hodc tré em thudc cic
truomg hop khic quy dinh khoan 1 Didu 5 Nghj dinh s6 136/2013/ND-CP ngay 21
théng 10 nam 2013 ctia Chinh pht quy dinh chinh séch tro gitp x3 hoi dbi véi do1
tuong bao tro xa hoi. -

- D4i véi tré em thude déi twong 12 nhén khiu trong gia dinh thuoc dién ho
ngheo cén ngheo theo quy dinh cua Tha tuéng Chinh pht thi cha me hoac nguoi
chdm so6c, nudi dudng tré em ndp ban sao va mang ban chinh dé d6i chiéu hodc ban
$a0 co chung thyue Gidy chimg nhan hojc Gidy x4c nhén hd nghéo, hd cin ngheo do

UBND cap X3 cap.

- Déi véi tré em thude dbi tugng la con 1iét si, con Anh hung Luc lugng vii
trang nban dan, con thuong binh, con ngudi huéng chinh sach nhu thwong binh,
~ con bénh binh; con mét s dbi tugng chinh séch khéc theo quy dinh tai Phép lénh
uu dai ngudi cd cong v6i cdch mang (néu cd) thi cha m¢ hodc ngudi chim séc,
nudi dudng tré em nfp ban sao kém theo ban chinh @& ddi chiéu hojc ban sao ¢6
chimg thire Gidy x4c nhén cla co quan quan Iy ddi tugng ngudi cé cong va Gidy
khai sinh cta tré em.

- Déi véi tré em thudc dbi twong 12 tré em khuyét tat hoc hoa nhép thi cha me
hodc ngudi chim séc, nudi dudng tré em ndp ban sao kém theo ban chinh aé d01
chidu hodc ban sa0 6 ching thye Gidy xdc nhin khuyét tit do UBND cép x4 cép
hoidc Quyét dinh vé viée trg cép xa hoi ctia Chu tich UBND cip huyén.

S$6 hwgng hd so: 01 bd
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M3&i d6i tugng ndp 01 b hé so cho 01 lan dau dé nghi ho trg trong cé thoi
gian hoc tai co s& gido duc mam non. Riéng dbi véi dbi trong tré em 13 nhan khéu
trong gia dinh thudc dién hd ngheo, cén ngheo theo quy dinh cia Thi twdng Chinh
phti ndp bé sung Gidy chimg nhin hd nghéo, hd cin nghéo theo tirmg ném hoc.

d) Théi han giai quyét:

Téi da 24 ngay 1am vige, ké tir ngdy hét han ndp hd so, UBND cép huyén
phé duyét danh sach tré em mau gido duge hd trg an trua.

Vige chi tr4 kinh phi hé tro‘ &n trua duge thye hién 2 14n trong ndm hoc do co
s& gido duc mam non chi tra: 14n 1 chi tra du 4 thang vao thing 11 hogc thang 12
hang nim; 14n 2 chi tra dii cdc thang con lai vao thang 3 hodc thang 4 hing nam.

d) Péi twgng thwe hién thii tuc hanh chinh

Cha me hoac ngudi chim séc, nuéi dudng tré em mau gido.

e) Co quan gidi quyét thi tuc hanh chinh

Co 8 gido duc mam non, UBND cép huyén (Phong Gido duc va dao tao, co
quan tai chinh cap huyén),

g) Két qua thwe hi¢n thi tuc hanh chinh

_ Danh sich tré em miu gido duoc hd trg &n trea do UBND cép huyén phé

- duyét. - -

. Tré em thudc d6i twong theo quy dinh dugce hd trg tién &n trua la 160.000
déng/tré/ﬂléng. Thoi gian ho tro tinh theo s0 thang hoc thuce t€, nhung khong qua 9
thdng/ndm hoc. :

h) Phi, I¢ phi (néu c6): Khong

i) Tén miu don, miu t& khai: Khong

k) Yéu ciu, didu kién thue hién thii tuc hanh chinh (néu cé)

Tré em d6 tudi miu giéb khong bao gdm tré em dén tdc thiéu sb rét it ngudi
theo quy dinh tai Nghi dinh s6 57/2017/ND-CP ngay 09 thang S nam 2017 cia
Chinh phd quy dijnh chinh sich wu tién tuyen sinh va h8 trg hoc tap dbi voi trd em

mau gi4o, hoc sinh, sinh vién dén tdc thidu sé rit it ngudi) dang hoc tai 16p mau
gido trong cdc co s& giao duc mdm non bao dam mdt trong nhitng didu kién sau:

- C6 cha hodc ¢6 me hodc c6 ngudi cham’ sdc tré em hodc tré em thudng tru
& thon d3c biét kho khan, x4 cé diéu kién kinh té - x4 hdi déc biét kho khan, xi dic
biét kho khan vung béi ngang ven blén hai ddo theo quy dinh cta Tha tuéng Chinh

pht.
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- Khéng c6 ngudn nudi duéng dugc quy dinh tai khoén 1 Didu 5 Nghj dinh
56 136/2013/NP-CP ngay 21 thang 10 ndm 2013 ctia Chinh phil quy dinh chinh
sach tro gitip x3 héi dbi véi dbi twong bao tro xa hoi,

- L4 nhén khéu trong gia dinh thude dién ho nghéo, can ngheo theo quy dinh
cua Thu tuéng Chinh phi.

- -Tré em la con liét si, con Anh ht‘mg Luc Iugng vii trang nhén dén, con
thuong binh, con ngudi hudng chinh sich nhu thuong binh, con bénh binh; con
mot s& dbi trong chinh sich khéc theo quy dinh tai Phap 1énh vu dai ngudi ¢6 cong

véi cach mang (néu co).
- Tré em khuyét tit hoc hoa nhép.
1) Cin eir phip ly ciia tha tuc hanh chinh
" - Nghi dinh s§ 105/2020XND CP ngay 08 thang 9 ndm 2020 cia Chmh phu

quy dinh chinh séch phét trién gido duc mam non.
- Nghi dinh 56 1 04/2022/ND-CP ngay 21 thing 12 ndm 2022 cua Chinh phit

sua dsi, b6 sung mdt 56 dzeu ciia cdc Nghi dinh lién quan dén viée nap, xudt trinh
$6 hd khdu, s tam trii gidy khi thic hién thi tuc hanh chinh, cung cdp dich vy

cong.

Chii thich: Phdn chit in nghiéng Id ndi dung duwoc sira doi, b sung.







53

4. Try cip dél véi tré em mam non la con cong nhan, ngudi lao dong
1am viéc tai khu cong nghiép

a) Trinh ty thirc hién

Thang 8 hang nam, co s& gido duc mam non td chirc phd blen thong béo
rong réi va huéng dén cho cha me hogc ngudi chim séc, nudi dudng tré¢ em thude
ddi tuong duoc hudng chinh sach ndp hd so ¢é nghi tro cip;

Trong vong 15 ngay 1am viée ké tir ngy co so gido duc méam non thdng béo,
cha me hogc ngu(n chim sdc, nudi dudng tré em ndp truc tzep hodc qua buu dién
hodc tryc tuyén 01 b hd so theo quy dinh tai co s¢ gido duc mam non;

Co s¢ giao duc mam non txep nhén, kiém tra thanh phan ho $0, néu thanh
phan ho so ndp 1a ban sao chua cé chimg thuc ciia chp c6 thim quyén, ngudi nhén
hd so ¢é trach nhiém ddi cmeu v6i ban chinh, ky xac nhén vio ban sao dé dua vao
ho so, yéu cau bd sung néu hé so chua day di hogc chwa ding quy dinh. Sau khi
tiép nhan hd so hop 18, co s& g1a0 duc mam non giri gidy tlep nthén hd so cho cha
meg hodc nguoi cham soc, nudi du'orng tré em. Trudng hop hd so giri qua buu dién
hoge truc tuyén khong bao dam yéu cau, trong thoi han 05 ngay lam viéc co sé gido
duc mim non gu'l théng béo khéng tiép nhan hd so va Iy do cho cha me hoac ngudi
chdm soéc, nubi dudng tré em; _

.~ Trong vong 10 ngay lam vige, ké tir ngdy hét han nhin hd so, co s& gido duc
mAm non 1ap danh séch tré em méam non dugc hudng try cap kém theo ho SO quy
dinh gui vé phong gido duc va dao tao dang quan Iy truc tiép dé xem xét, tong hop;
ngudi dai dién theo phép ludt ciia co s& gido duc mam non dén 14p, tr thuc hoan
toan chiju trach nhiém v& danh séch tré em dugc hudéng trg cip;

Trong vong 07 ngay lam viéc, ke tir khi nhan duoc hb so clia co s& gido duc
mém non, phong gido dyc va dio tao t8 chirc thdm dinh hé so, tﬁng hgp danh sach
tré em mam non dugc hudng tro cép glti co quan tai chinh cing cép trinh UBND
cép huyén quyét dinh phé duyét theo quy dinh ctia Ludt Ngan sich nha nuéc;

Trong vong 07 ngay lam viée, ké tir khi nhén duoc ho so clia phong gido duc
va dao tao, UBND cap huyén phé duyet danh sach tré em mam non duge huéng tro
cap va thong bao két qua cho co s gido duc mam non; :

Sau khi dugc cip c6 thém quyen phé duyét, co s¢ gido duc mém non thong
bao cong khai danh sdch tré em mim non duge trg cép.

Phwong thic thye hién:

Co 56 gido duc mim non chju trach nhiém tiép nhan kinh phi va chi tra kinh
phi tro cAp truc tiép béng tién mét cho cha me hodc ngudi chim séc, nudi dudng tré
em; A
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Thoi gian chi tra thye hién 2 l4n trong nim hoc: lin 1 chi tra d0 4 thang véo
thang 11 hodc thang 12 hing nim; 1an 2 chi tra du céc thang con lai vao thang 3

hodc thang 4 hang nam;

Trudng hop cha me hodc ngudi chdm séc, nudi dudng tré em chwa nhan
duoc kinh phi hé tro hoc phi theo thdi han thi diroc truy Jinh trong ky chi tra tiép

theo;

Tru’omg hop tré em théi hoc, co s& gido duc mam non c6 trach nhiém bdo cio
phong gido dyc va dao tao, phong gido duc va dao tao trinh UBND cap huyén dimg

thuc hién chi tra chinh sach.

b) Céch thire thie hién: Nop truc tiép hodc qua buu dién hodc truy cép
trang web tai dia chi: http://dichvucong. dongna1 gov.vn d& duroc hurdng dan ndp ho

so truc tuyen qua mang.

¢) Thanh phén, s6 lwong hb s

Thanh phén hé so |

- Pon d& nghi tro cip dbi vdi tré em mam non 13 con ¢éng nhan, ngudi lao
dong tai khu cong nghiép (Méu s6 03 quy dinh tai Phu Iuc kém theo Nghi dinh
105/2020/ND-CP) cé x4c nhén cta don vi sit dung lao ddng noi cha hodc me hodic
ngudi cham séc, nudi dudng tré em dang cong tac;

- Gidy khai sinh (Bén sao kém theo ban chinh dé 361 chiéu hodc bdn sao c6
chung thuc).

S6 lwgng ho so: 01 bd

d) Théi han giai quyét: _

- T41 da 24 ngdy lam Vlec ké tir ngay hét han ndp hd so, UBND cip huyén
phé duyét danh sich tré em méu gido duoc hd tro 3 an trua.

- Co s& gido duc mam non thyc hién chi tra 2 14n trong nam hoc: 14n 1 chi tra
du 4 thang vao thang 11 hodc thing 12 hing nam; 14n 2 chi tra di cic thang con lai
vao thang 3 hojc thang 4 hing nim.

d) P6i twgng thye hién tha tuc hanh chinh
Cha me hodc nguoi cham sé¢, nudi dudng tré em thude dbi tuong diroc hudng
chinh sach.

e) Co quan giai quyét thit tyc hanh chinh »

Co s& gido duc mim non, UBND cép huyén (Phong Gigo duc va dao tao va
co quan tai chinh cdp huyén)

) Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh
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- Danh sach tré em mém non duge hudng trg- cépdo UBND cép huyén phé
duyét. Co so gido dyc mAm non thyc hién chi trd 2 1an trong ndm hoc theo quy
dinh;

- Tré em thudc 601 tugng duogc ho tro 161 thidu 160.000 ddng/tré/thang. Thoi
gian hd trg tinh theo sb thang hoc thue té, nhung khong qua 9 thang/nam hoc

h) Phi, 1¢ phi (néu c6): Khong

i) Tén méu d(m, mau to khai

Don d& nghj tro cip d6i vdi tré em mam non trg cap (:101 v6i tré em mim non
1a con cong nhan, ngudi lao ddng tai khu cong nghiép. (Mau sé 03 quy dinh tai Phu
luc kém theo Nghi dinh 105/2020/ND-CP).

k) Yéu clu, didu kién thyc hién thii tuc hanh chinh (néu )

Tré em dang hoc tai céc co s& gido duc mam non thudc loai hinh dan lap, tu
thuc dd duogc co quan c6 tham quyén cip phép thanh l8p va hoat dong theo dung
quy dinh ¢é cha hodc me ho#ic ngudi chim séc, nubi dudng tré em 13 cong nhan,
nguoi lao ddng dang lam vie tai cac khu cong nghiép duge doanh nghiép ky hop
dong lao dong theo quy dinh.

1) Ciin cit phap ly ciia thi tuc hanh chinh

- Nghj dinh sé 105/2020/ND-CP ngay 08 thang 9 ndm 2020 ctia Chinh phu

quy dinh chinh sach phat trién gido dyc mim non,

- Nghj dinh s6 104/2022/ND-CP ngay 21 thdang 12 ndm 2022 cua Chinh phu
stka dsi, bo sung mot 0 dzeu cia cde Nghi dinh lién quan dén viéc nép, xuat trinh
s8 hi khdu, s6 tam trii gidy khi thuc hién thic tuc hanh chinh, cung cap dich vu

cong.

Chii thich: Phén chit in nghiéng la ngi dung duwoc sika @i, b6 sung.
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Mau s6 03

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dic lap - Tw do - Hanh phic

PON DE NGH]
Tro cip d6i véi tré em mam non 1a con cong nhin, ngwodi lao d9ng tai khu
| cdng nghi¢p
Kinh giri: Co s& gido duc mam non (1)
HO vatén....oviievercrinnecsninennes rerrereraeseens 2):
$6 chimg minh th nhin dan/ciin CUSC coNE M. ....ereeresreereree chp ngay... tai...
Dang cOng thc tai...ooccccviininiesciiissinnnnenisnesennsnre s (3)
La cha/me (hodc nguodi chim séc, nudi AUBNG) ClUA.c..eerereriereerrecareereinsennenes 4
Sinh NEAY:..cccecimrieirrins wvrerseerars Hién dang hoc tai.....ccceerersrrvrnes (5)

Thubc d6i trong duoc hudng tro cp theo quy dinh tai Nghi dinh s6 +ve-/2020/ND-
CP ngady ..... thang.... nfim 2020 cta Chinh phtt quy dinh chinh sich phét trién gido
duc mam non. _ _
Téi lam don nay d& nghi cic cip quan Iy xem xét, giai quyét ché do trg cdp dbi véi
tré em méam non la con cong nhén theo quy dinh hién hanh./.

eoy NGAY ..... thang .... nAm.....
NGUOI LAM BON
| (Ky tén va ghi rd ho tén)
XAC NHAN CUA PON VI SUDUNG LAO PONG A
NOI CHA/ME/NGUOI CHAM SOC, NUOI DUGNG TRE EM PANG CONG
- TAC

viéc tai don vi/co quan.
Céc chi tiét néu trong don 13 pht hop véi hé so ma don vi dang quan ly.
D& nghi cic cip quéan Ly xem xét, giai quyét ché db tro cép d6i vai tré em mam non
la con cOng nhan theo quy dinh hién hanh./.
...... , Ngay ..... thang .... ndm.....

~ THU TRUONG DON V]
(K tén, déng déu)
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(1) Tén ddy &0 cia co s& gido duc mam non dan 14p, tu thuc noi tré mam non dang
theo hoc » '
(2) Cha/me/ngudi chim séc tré em 12 cdng nhan lao dong dang cdng tac tai khu
cong nghiép. .
(3) Tén don vi/cdng ty/nha may trong khu c6ng nghiép, khu ché xuit noi truc tiép
quan ly cha/me/ngudi cham soc tré.

(4) Ho va tén tré.

(5) Ghi r tén nhém/16p va co s& giso duc mam non tré dang hoc (1).
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